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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 858/QĐ-UBND
	Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 04 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN NĂM 2012-2015 CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị Định 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;
Căn cứ Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn 2050;
Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp Về việc ban hành Quy định nội dung, trình tự và thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực;
Căn cứ Quyết định số 361/QĐ-BCT ngày 20/01/2011 của Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020;
Căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Lập Thạch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Lập Thạch;
Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 25 TTr-SCT ngày 25 tháng 01 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự án Quy hoạch phát triển điện lực huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn năm 2012-2015 có xét đến năm 2020, gồm các nội dung sau:
1. Tên dự án: Quy hoạch phát triển điện lực huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn năm 2012-2015 có xét đến năm 2020.
2. Phạm vi lập quy hoạch: Địa bàn huyện Lập Thạch.
3. Phụ tải điện:
Phê duyệt phương án cơ sở của dự báo nhu cầu điện đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương với tốc độ tăng trưởng GDP trong giai đoạn 2011-2015 là 16%, giai đoạn 2016-2020 là 15,68%. Cụ thể nhu cầu phụ tải điện của huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc cho các năm Quy hoạch như sau:
a. Năm 2015:
Công suất cực đại Pmax = 22MW, điện thương phẩm 59 triệu kWh, tăng trưởng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2012-2015 là 17,9%/năm, trong đó: Công nghiệp - Xây dựng tăng 46,6%/năm, nông - lâm - thủy sản tăng 6,5%/năm, thương mại - dịch vụ tăng 32,4%/năm, quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 12,7%/năm, phụ tải khác tăng 18,2%/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 512 kWh/người/năm.
b. Năm 2020:
Dự báo công suất đạt 39MW, điện thương phẩm 118 triệu kWh, tăng trưởng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2016-2020 là 15,0%/năm, trong đó: Công nghiệp - xây dựng tăng 23,8%/năm, nông - lâm - thủy sản tăng 4,0%/năm, thương mại - dịch vụ tăng 18,5%/năm, quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 11,5%/năm, phụ tải khác tăng 12,2%/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 980 kWh/người/năm.
5. Quy hoạch phát triển nguồn và lưới điện.
5.1. Quan điểm thiết kế:
a. Lưới điện trung thế
- Định hướng phát triển lưới điện trung thế:
+ Cải tạo toàn bộ lưới 10kV sang 22kV, phù hợp với “Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020” đã được Bộ Công Thương phê duyệt.
- Cấu trúc lưới điện:
+ Nâng cao một bước độ tin cậy cung cấp điện và đảm bảo chất lượng điện áp ở những điểm bất lợi nhất. Đối với khu vực đô thị và các phụ tải quan trọng được thiết kế mạch vòng vận hành hở, đối với khu vực nông thôn được thiết kế hình tia.
- Tiết điện dây dẫn:
+ Đường dây trục 35kV, 22kV dùng dây dẫn AC có tiết diện ≥ 95mm2. Đường dây nhánh dùng dây dẫn AC có tiết diện ≥ 50mm2.
+ Các đường dây trung thế mạch vòng được thiết kế sao cho khi vận hành hở tổn thất điện áp tại hộ xa nhất ≤ 5% ở chế độ vận hành bình thường và không quá 10% ở chế độ sau sự cố.

+ Tổn thất điện áp cuối các đường dây trung thế hình tia ≤ 5%.

- Gam máy biến áp phân phối:
+ Gam máy biến áp phụ tải chọn phổ biến loại (180-400)kVA cho khu vực thị trấn và (100-320)kVA cho khu nông thôn. Các trạm chuyên dùng của khách hàng theo quy mô phụ tải sẽ được thiết kế với gam máy thích hợp.
b. Lưới điện hạ thế
Lưới điện hạ thế áp dụng hệ thống hạ áp 220/380V 3 pha 4 dây có trung tính nối đất trực tiếp. Đường trục dùng cáp vặn xoắn hoặc dây nhôm với tiết diện ≥ 70mm2, đường nhánh tiết diện ≥ 50mm2. Bán kính lưới điện hạ thế không vượt quá 500m ở khu vực thị trấn và 800m ở khu vực nông thôn.
5.2. Khối lượng xây dựng đến 2015:
a. Lưới điện Trung thế giai đoạn 2012-2015:
- Xây dựng mới 7,5km đường dây 35kV.
- Xây dựng mới 42,8km đường dây 22kV.
- Cải tạo đường dây 10kV sang 22kV: 40,6km.
- Xây dựng mới trạm biến áp 35/0,4kV: 14 trạm với tổng dung lượng 3.360kVA
- Xây dựng mới trạm biến áp 22(10)/0,4kV: 55 trạm với tổng dung lượng 19.030 kVA.
- Cải tạo và nâng công suất trạm biến áp 10/0,4kV sang 22/0,4kV: 56 trạm với tổng dung lượng là 12.990 kVA.
b. Lưới điện hạ thế giai đoạn 2012-2015:
- Xây dựng mới 140 km đường dây hạ thế.
- Cải tạo nâng cấp 96 km đường dây hạ thế.
- Lắp đặt mới và thay thế 2000 công tơ điện.
c. Vốn đầu tư:
Tổng vốn đầu tư xây mới, cải tạo công trình lưới điện giai đoạn 2012-2015 ước tính là: 143,4 tỷ đồng
Chia ra: + Vốn xây dựng lưới trung thế: 82,2 tỷ đồng;
+ Vốn xây dựng lưới hạ thế: 61,2 tỷ đồng.
Trong đó:
+ Vốn dự án REII, KFW và chống quá tải: 18,4 tỷ đồng;
+ Vốn cần bổ sung: 125,0 tỷ đồng.
Nguồn vốn huy động: Vốn huy động thực hiện theo quy định của pháp luật (Luật Điện lực, Luật Ngân sách...) và các quy định cụ thể khác của địa phương.
(chi tiết xem tại Quy hoạch phát triển điện lực huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012-2015 có xét đến năm 2020 do Viện năng lượng - Bộ Công Thương lập tháng 12/2012).
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Sở Công Thương phối hợp UBND huyện Lập Thạch và các đơn vị có liên quan tổ chức công bố quy hoạch theo quy định.
2. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc phối hợp với UBND huyện Lập Thạch cân đối vốn và đưa vào kế hoạch hàng năm để đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt. Hàng năm có trách nhiệm báo cáo kế hoạch đầu tư lưới điện cho UBND tỉnh. Trong quá trình đầu tư xây dựng các công trình lưới điện truyền tải và phân phối, Điện lực Vĩnh Phúc và các doanh nghiệp khác cần tuân thủ đúng cấu trúc lưới điện và quy mô công trình được phê duyệt tại Quyết định này.
3. Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, quản lý thực hiện Quy hoạch đảm bảo phát triển lưới điện đúng cấp điện áp, quy mô được duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc các sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, GTVT, Ban Quản lý các KCN, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, UBND huyện Lập Thạch và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Phùng Quang Hùng
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BỘ CÔNG THƯƠNG

VIỆN NĂNG LƯỢNG

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC    HUYỆN LẬP THẠCH TỈNH VĨNH PHÚC     

 GIAI ĐOẠN 2012 – 2015 CÓ XÉT ĐẾN 2020

Hà nội - 12/2012


MỞ ĐẦU


Đề án “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 - 2015 có xét đến 2020” do Viện Năng lượng – Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc lập theo quyết định số 735/QĐ-CT ngày 27 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí đồng thời chỉ định Viện Năng Lượng lập “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 - 2015, có xét đến 2020”.


Đề án đã bám sát theo “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lập Thạch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” do UBND huyện Lập Thạch lập đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại quyết định số 4110/QĐ-UBND ngày 31/12/2010, đồng thời căn cứ vào quyết định số 0361 ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 - 2015 có xét đến 2020”. 

Nội dung đề án đáp ứng các yêu cầu sau:


· Trên cơ sở các kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, 2011 và các mục tiêu phát triển giai đoạn 2011-2020 của huyện Lập Thạch, tiến hành nghiên cứu tính toán nhu cầu điện trên phạm vi toàn huyện theo từng giai đoạn quy hoạch để đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Lập Thạch.


· Đánh giá về nguồn, lưới điện và phụ tải điện hiện tại trên địa bàn huyện Lập Thạch, đánh giá các ưu nhược điểm  của lưới điện hiện trạng.

· Tiến hành tính toán, dự báo nhu cầu điện, thiết kế sơ đồ cải tạo và phát triển lưới điện của huyện đến giai đoạn quy hoạch, đưa ra các giải pháp phát triển hệ thống lưới điện tại các khu vực bao gồm xây mới và cải tạo để giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng cung cấp điện.


· Đưa ra khối lượng xây dựng mới và cải tạo lưới điện, vốn đầu tư xây dựng đến năm 2015. 


· Phân tích hiệu quả kinh tế, tài chính của dự án, đưa ra kiến nghị và các giải pháp thực hiện.


Chương 1

HIỆN TRẠNG NGUỒN LƯỚI, ĐIỆN VÀ TÌNH HÌNH            THỰC HIỆN QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN TRƯỚC

1.1 Hiện trạng nguồn và lưới điện


1. Các nguồn cung cấp điện năng


         Huyện Lập Thạch được cung cấp điện từ hệ thống điện quốc gia thông qua trạm 110kV Lập Thạch – E25.3. Trạm 110kV Lập Thạch được xây dựng và đưa vào vận hành từ tháng 6/2007 với công suất ban đầu là 25MVA. Từ năm 2011, trạm được nâng công suất lên thành 2x25MVA. Đây còn là nguồn cung cấp điện cho toàn bộ huyện Sông Lô, một phần của huyện Tam Dương và Tam Đảo. Các thông số kỹ thuật và vận hành trạm 110kV Lập Thạch cho ở bảng sau:


Bảng 1.1 Thông số trạm biến áp 110kV Lập Thạch


		Trạm Lập Thạch – E25.3

		Uđm(kV)

		Sđm (MVA)

		Pmax (MW)

		Tỷ lệ mang tải



		Máy biến áp T1

		110/35/10(22)

		25/16/25

		20,8

		87,6%



		Máy biến áp T2

		110/35/10(22)

		25/16/25

		8,7

		36,7%





Nguồn: Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, tháng 5 năm 2012


Trạm 110kV Lập Thạch đặt tại thị trấn Lập Thạch có qui mô công suất 110/35/10(22)kV – 2x25MVA. Phía 35kV của trạm hiện có 2 lộ ra và 2 lộ dự phòng. Phía 10kV và có 3 lộ ra và 1 lộ dự phòng. Pmax trạm hiện tại là 29,5MW. 

2. Lưới điện


Lưới điện trung thế huyện Lập Thạch hiện tại bao gồm hai cấp điện áp là 35 và 10kV. Lưới 35kV chủ yếu cấp điện cho các xã Ngọc Mỹ, Hợp Lý, Quang Sơn, Tử Du, Bản Giản, Đồng Ích và Liên Hòa. Lưới 10kV cấp điện cho các xã còn lại. Trên lưới điện phân phối của huyện hiện có 6 điểm bù công suất phản kháng với tổng dung lượng 2.250 kVAR.

Tổng hợp khối lượng đường dây và trạm biến áp trên địa bàn huyện Lập Thạch tính đến tháng 5/2012 cho ở Bảng 1.2 và 1.3.
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Hình 1 Bản đồ lưới điện hiện trạng huyện Lập Thạch

Bảng 1. 2 Khối lượng đường dây trên địa bàn huyện Lập Thạch


		No

		Loại đường dây

		Chủng loại - tiết diện

		Chiều dài (km)



		1

		Đường dây 35kV 

		AC95, 70, 50

		48,8



		 

		Trong đó: - Khách hàng quản lý

		 

		6,2



		 

		                 - Ngành điện quản lý

		 

		42,6



		2

		Đường dây 10kV 

		AC120, 95, 70, 50, 35

		65,6



		 

		Trong đó: - Khách hàng quản lý

		 

		1,8



		 

		                - Ngành điện quản lý

		 

		63,8



		

		Trong đó: - ĐZ 22kV vận hành 10kV

		

		25,0



		3

		Đường dây hạ thế 

		AV120-50,XLPE120-50

		425,0



		 

		 Trong đó: - Khách hàng quản lý

		 

		211,6



		 

		                 - Ngành điện quản lý

		 

		213,4





 Nguồn: Điện lực Lập Thạch, tháng 5/2012

Bảng 1. 3 Khối lượng trạm biến áp trên địa bàn huyện Lập Thạch


		No

		Loại trạm

		Số trạm

		Số máy

		Tổng CS (kVA)



		1

		Trạm 35/0,4kV

		35

		35

		8.230 



		 

		Trong đó: - Khách hàng quản lý

		2

		2

		2.250 



		 

		                - Ngành điện quản lý

		33

		33

		5.980 



		2

		Trạm 10/0,4kV

		70

		70

		16.950 



		 

		Trong đó: - Khách hàng quản lý

		14

		14

		3.820 



		 

		                - Ngành điện quản lý

		56

		56

		13.130 



		 

		Trong đó: Trạm 10(22)/0,4kV

		14

		14

		4.010 





Nguồn: Điện lực Lập Thạch, tháng 5/2012


3. Đánh giá về lưới điện hiện tại


· Lưới điện 35kV


         Đường dây 35kV có tổng chiều dài 48,8 km chiếm 42,7% khối lượng đường dây trung thế. Trước khi có trạm 110kV Lập Thạch đường dây 35kV đóng vai trò truyền tải điện từ trạm 110kV Vĩnh Yên cấp cho huyện Lập Thạch. Sau khi trạm 110kV Lập Thạch đi vào vận hành, các đường dây 35kV trở thành đường dây liên hệ với trạm 110kV Vĩnh Yên, đồng thời cũng là nguồn cung cấp điện cho huyện Tam Dương, Tam Đảo và Sông Lô. Từ trạm 110kV Lập Thạch, có 2 lộ xuất tuyến 35kV như sau:


·   Lộ 372 Lập Thạch: Trục chính dài 19,4 km, dây dẫn AC-95, 70. Hiện tại đường dây này chủ yếu cấp điện cho các xã miền núi là Ngọc Mỹ, Hợp Lý và Quang Sơn. Đây cũng là nguồn cấp điện cho một số trạm trên địa bàn huyện Sông Lô và TG Yên Dương, huyện Tam Đảo. Tổng số trạm nhận điện từ 372 Lập Thạch là 33 trạm với tổng công suất 12.400 kVA, bao gồm cả TG Yên Dương 35/10kV – 5.600kVA, trong đó có 27 trạm với tổng công suất 5.320 kVA thuộc địa bàn Lập Thạch. Hiện tại Pmax của 372 Lập Thạch đạt          5,9 MW.


·   Lộ 373 Lập Thạch: Trục chính dài 11,7km, dây dẫn AC-95,70. Hiện tại đường dây này cấp điện chủ yếu cho huyện Tam Dương và một số trạm 35/0,4 kV ở các xã Tử Dụ, Bàn Giản, Liên Hoà và Đồng Ích. Lộ 373 có liên hệ với đường dây 35kV từ trạm 110kV Vĩnh Yên thông qua TG Đạo Tú, huyện Tam Dương. Tổng số trạm nhận điện từ 373 Lập Thạch là 38 trạm với tổng công suất 21.200 kVA, bao gồm cả TG Đạo Tú 35/10kV – 2x5.600kVA trong đó có 11 trạm với tổng công suất 3.130kVA thuộc địa bàn Lập Thạch. Hiện tại Pmax của 373 Lập Thạch đạt 11,7MW.

· Đường dây 10kV


Đường dây 10kV phát triển tương đối mạnh ở huyện Lập Thạch theo số liệu thống kê đường dây 10kV hiện có tổng chiều dài 65,55 km chiếm 57,3% tổng khối lượng đường dây trung thế. Các lộ đường dây trung thế được xuất phát từ trạm 110kV Lập Thạch và hai trung gian là Đạo Tú, huyện Tam Dương và Yên Dương, huyện Tam Đảo. Đường dây 10kV sau trạm 110kV Lập Thạch có 3 xuất tuyến, cụ thể như sau:


·  Lộ 971 Lập Thạch: Chiều dài trục chính 6,3 km dây dẫn AC-120, 95, 70 cấp điện cho các xã ở phía Nam Lập Thạch là Xuân Lôi, Văn Quán, Đình Chu, Triệu Đề và Sơn Đông với Pmax: 4,8MW. Tổng số trạm nhận điện từ 971 Lập Thạch là 56 trạm với tổng công suất 11.530 kVA, trong đó có 37 trạm với tổng công suất 8.330 kVA thuộc địa bàn Lập Thạch.

·  Lộ 973 Lập Thạch: Trục chính 7,8 km dây dẫn AC-120, 95, 70 cấp điện cho thị trấn Lập Thạch, xã Tử Du, Xuân Hòa, Liên Sơn với Pmax = 2,2MW. Tổng số trạm nhận điện từ 973 Lập Thạch là 15 trạm với tổng công suất 4.480kVA, nằm toàn bộ trên thuộc địa bàn Lập Thạch. Hiện tại 973 Lập Thạch có liên kết với 973 Yên Dương.

·  Lộ 975 Lập Thạch: Trục chính 24,5 km dây dẫn AC-120, 95, 70 chỉ cấp điện cho 04 trạm với tổng công suất 640kVA trên địa bàn Lập Thạch, còn lại cấp điện cho 66 trạm thuộc địa bàn Sông Lô với tổng công suất 14.750 kVA. Pmax của 975 Lập Thạch là 5,7 MW.

·  Lộ 973 Đạo Tú xuất phát từ TG Đạo Tú, huyện Tam Dương có trục chính 10,9km, Pmax = 3,4 MW, chỉ cấp điện cho duy nhất 02 trạm với tổng dung lượng 570 kVA thuộc xã Liên Hòa, Lập Thạch. Theo phương thức vận hành hiện tại, 973 Đạo Tú có liên kết với 973 Yên Dương.

·  Lộ 973 Yên Dương xuất phát từ TG Yên Dương, huyện Tam Đảo có trục chính 4,8km, Pmax = 2,2 MW, cấp điện cho 17 trạm với tổng dung lượng 3.960 kVA thuộc các xã Bắc Bình, Thái Hòa, Liên Sơn trên địa bàn Lập Thạch. Theo phương thức vận hành hiện tại, 973 Yên Dương có liên kết với 973 Đạo Tú và 973 Lập Thạch. Thông số về các lộ trung thế trên địa bàn Lập Thạch được thể hiện trong Bảng 1.4 dưới đây:

Bảng 1. 4 Thông số các lộ đường dây trung thế


		No

		Tên lộ đường dây

		Loại dây - tiết diện

		Trục chính
(km)

		Pmax 
(MW)

		Số trạm

		Tổng KVA



		1

		Lộ 372 Lập Thạch

		AC95,70

		19,4

		5,9

		33

		12.400



		2

		Lộ 373 Lập Thạch

		AC95,70

		11,7

		11,7

		38

		21.200



		3

		Lộ 971 Lập Thạch

		AC120,95,70

		6,3

		4,8

		56

		11.530



		4

		Lộ 973 Lập Thạch

		AC120,95,70

		7,8

		2,2

		15

		4.480



		5

		Lộ 975 Lập Thạch

		AC120,95,70

		24,5

		5,7

		71

		15.390



		6

		Lộ 973 TG Đạo Tú

		AC95,70

		10,9

		3,4

		28

		7.290



		7

		Lộ 973 TG Yên Dương

		AC95,70

		4,8

		2,2

		23

		5.020





Nguồn: Điện lực Vĩnh Phúc, tháng 5/2012

· Trạm biến áp phân phối 


Huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 105 trạm biến áp phân phối với tổng công suất đặt 25.180kVA. Công suất trung bình 240 kVA/trạm. Trong đó có 35 trạm 35/0,4kV với tổng dung lượng 8.230kVA và 70 trạm 10/0,4kV với tổng dung lượng 16.950kVA. Trong tổng số 70 trạm biến áp phân phối 10/0,4kV hiện đã có 14 trạm có đầu phân áp 22kV với tổng dung lượng 4.010kVA. Các trạm biến áp thường tập trung chủ yếu ở trung tâm các xã, nơi có đông dân cư tập trung. Theo thống kê mang tải của Điện lực Lập Thạch tháng 4 năm 2012, có 74 trạm trung thế mang tải dưới 50%, và không có trạm quá tải.

· Lưới điện hạ thế


Lưới  điện hạ thế huyện Lập Thạch chủ yếu dùng cấp điện áp 380/220V, 3 pha 4 dây. Toàn huyện hiện có khoảng 424,96 km đường dây hạ thế trong đó có gần một nửa là do dân tự xây dựng đã lâu nên đường dây cũ nát, chắp vá không tuân thủ theo quy chuẩn. Một số tuyến kéo quá dài, tiết diện dây dẫn nhỏ nên tổn thất lớn.


1.2 Tình hình cung cấp và tiêu thụ điện hiện tại


Do mới tách thành hai huyện Lập Thạch và Sông Lô nên sản lượng điện của Điện lực Lập Thạch hiện tại giảm đáng kể so với trước. Tổng điện năng thương phẩm năm 2011 của huyện Lập Thạch là hơn 31,86 triệu kWh. Trong đó chủ yếu là thành phần quản lý và tiêu dùng dân cư chiếm hơn 83,1% tổng điện thương phẩm toàn huyện, do Lập Thạch là huyện miền núi thuần nông nên điện chủ yếu là phục vụ ánh sáng sinh hoạt. Công nghiệp và xây dựng là hộ tiêu thụ điện lớn thứ hai, tuy nhiên chỉ chiếm hơn 10,2% tổng thương phẩm. Bình quân điện năng thương phẩm tính theo đầu người của huyện năm 2011 rất thấp, chỉ đạt               266 kWh/người/năm. Sản lượng và cơ cấu tiêu thụ điện theo từng ngành kinh tế của huyện Lập Thạch được trình bày trong Bảng 1.5 dưới đây.

Bảng 1. 5 Sản lượng và cơ cấu tiêu thụ điện năng huyện Lập Thạch năm 2011


		No

		Thành phần

		Điện năng (kWh)

		Cơ cấu



		1

		Công nghiệp & Xâydựng

		3.090.106

		10,2%



		2

		Nông, lâm, thủy sản

		797.244

		2,6%



		3

		Thương mại & Dịch vụ

		194.316

		0,64%



		4

		Quản lý & Tiêu dùng dân cư

		25.210.917

		83,1%



		5

		Các nhu cầu khác

		1.038.334

		3,4%



		 

		Tổng thương phẩm

		30.330.917

		100%



		 

		Tổn thất

		1.532.637

		4,81%



		 

		Điện nhận

		31.863.554

		





 Nguồn: Công ty điện lực Vĩnh Phúc, tháng 5/2012

Về mặt quản lý hiện tại Điện lực Lập Thạch đã thực hiện bán điện trực tiếp 11 trên tổng số 20 xã, thị trấn. Tuy nhiên mô hình hợp tác xã bán điện vẫn còn tồn tại ở 9 xã còn lại là Triệu Đề, Bản Giản, Xuân Hòa, Hợp Lý, Bắc Bình, Thái Hòa, Sơn Đông, Tiên Lữ và Đồng Ích.

1.3 Tình hình thực hiện quy hoạch giai đoạn trước


Do Lập Thạch được tách làm hai huyện, nên việc thực hiện đánh giá định lượng khối lượng thực hiện Quy hoạch huyện Lập Thạch giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn hiện tại không đảm bảo tính toàn vẹn. 

Quy hoạch giai đoạn trước cũng đã dự kiến cải tạo toàn bộ lưới 10kV sang cấp điện áp 22kV. Song thực tế đến nay chưa thực hiện được toàn bộ. Khối lượng thực hiện đường dây mới chỉ đạt được 25,0 km trên tổng số hơn 65km đường dây 10kV, đạt tỷ lệ thực hiện gần 40%. Tuy nhiên, các trạm 10/0,4 kV đưa vào vận hành trong giai đoạn vừa qua đều có đầu phân áp 22kV. 


1.4. Một số nhận xét đánh giá


Kể từ khi trạm 110kV Lập Thạch đi vào vận hành, nguồn điện cung cấp cho huyện đã ổn định hơn. Tuy nhiên một số đường dây 10kV hiện nay kéo quá dài gây tổn thất lớn cuối đường dây điển hình là lộ 975 Lập Thạch đi Quang Yên. Theo tính toán tổn thất điện áp cuối đường dây này lên đến 9,6% ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cung cấp điện, đây cũng là nguyên nhân làm tăng tổn thất điện năng của Điện lực Lập Thạch và Sông Lô. Các lộ 971 và 973 Lập Thạch cũng có bán kính cấp điện lớn trong khi phần lớn các máy biến áp trên hai lộ đường dây này lại vận hành non tải.

 Chi tiết kết quả tính toán tổn thất công suất, điện năng, điện áp lưới điện 10kV xuất phát từ trạm 110KV Lập Thạch thể hiện trong Bảng 1.6.


Bảng 1. 6 Kết quả tính toán tổn thất công suất điện năng và điện áp lưới 10kV trạm Lập Thạch


		No

		Tên lộ đường dây

		Điện áp 
(kV)

		Pmax 
(MW)

		Tổn thất 
công suất (%)

		Tổn thất 
điện năng (%)

		Tổn thất 
điện áp (%)



		1

		Lộ 971 Lập Thạch

		10

		4,8

		7,8

		5,4

		8,1



		2

		Lộ 973 Lập Thạch

		10

		2,2

		5,3

		3,9

		7,8



		3

		Lộ 975 Lập Thạch

		10

		5,7

		9,1

		3,2

		9,6





Về tình hình sự cố, về cơ bản hiện trạng lưới điện Lập Thạch vận hành ổn định, không thường xuyên xảy ra các sự cố nghiêm trọng, hầu hết các sự cố  ở lưới trung áp thường là do các nguyên nhân vỡ sứ, đứt dây tiếp địa, cây ngoài hành lang đe doạ vi phạm hành lang, …

Trong cơ cấu tiêu thụ điện của huyện chủ yếu là thành phần quản  lý và tiêu dùng dân cư (năm 2011 chiếm hơn 83,1%) do Lập Thạch là huyện miền núi thuần nông, công nghiệp chưa phát triển. Điều này ảnh hưởng đến giá bán điện bình quân của Điện lực Lập Thạch. Theo thống kê, giá bán điện bình quân của Lập Thạch năm 2011 là 1.002VNĐ/kWh thấp hơn khá nhiều so với toàn tỉnh là    1.124,6 đ/kWh.


Tới nay các đường dây và trạm biến áp 10/0,4kV được xây dựng mới theo các dự án hoặc chương trình chống quá tải đều đã được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn 22kV. Hiện tại huyện Lập Thạch đã có 25,0 km đường dây 22kV vận hành 10kV và 14 trạm 10(22)/0,4kV với tổng dung lượng 4.010kVA. Trạm 110kV Lập Thạch đã có cấp điện áp 22kV, đây là điều kiện thuận lợi cho việc cải tạo lưới điện 10kV của huyện sang cấp điện áp tiêu chuẩn 22kV. Vì vậy cần có kế hoạch tiếp tục cải tạo nâng cấp lưới điện 10kV sang cấp điện áp tiêu chuẩn 22kV để đảm bảo chất lượng điện năng cung cấp cho huyện.

Chương 2 


ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ HỘI 


2.1. Đặc điểm tự nhiên 


1. Vị trí địa lý


Lập Thạch là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Vĩnh Phúc, cách tỉnh lỵ Vĩnh Yên 20km, nằm ở vị trí từ 105°30′ đến 105°45′ kinh độ Đông và 21°10′ đến 21°30′ vĩ Bắc. Có vị trí địa lý như sau:


· Phía Bắc giáp huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang và dãy núi Tam Đảo.


· Phía Đông giáp huyện Tam Đảo và huyện Tam Dương.


· Phía Tây giáp huyện Sông Lô và thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ.


· Phía Nam giáp huyện Vĩnh Tường và một phần tỉnh Phú Thọ.



Tổng diện tích tự nhiên 173,10 km2, dân số trung bình năm 2010 là 118.772 người, mật độ dân số 686 người/km2. 


2. Hành chính


Huyện Lập Thạch có 20 đơn vị hành chính gồm 2 thị trấn và 18 xã. Các thông tin về diện tích, dân số và mật độ dân số của các xã, thị trấn được thể hiện trong Bảng 2.1 dưới đây:

Bảng 2. 1 Diện tích, dân số và mật độ dân số các xã, thị trấn huyện Lập Thạch năm 2010


		No

		Đơn vị hành chính 

		Diện tích 
(km2)

		Dân số 
(người)

		Mật độ dân số 
(người/km2)



		 

		Tổng số

		173,1

		118.772 

		                     686 



		1

		T.T Lập Thạch 

		4,15

		 7.007 

		                  1.690 



		2

		TT.Hoa Sơn 

		4,96

		 5.508 

		                  1.110 



		3

		Quang Sơn 

		10,98

		 5.508 

		                     501 



		4

		Ngọc Mỹ 

		15,54

		5.250 

		                     338 



		5

		Hợp Lý 

		7,62

		4.289 

		                     563 



		6

		Bắc Bình 

		11,3

		6.291 

		                     556 



		7

		Thái Hoà 

		7,6

		 6.887 

		                     906 



		8

		Liễn Sơn 

		10,29

		 5.493 

		                     534 



		9

		Xuân Hoà 

		13,22

		 8.508 

		                     643 



		10

		Vân Trục 

		12,2

		4.161 

		                     341 



		11

		Liên Hoà 

		7,64

		5.164 

		                     676 



		12

		Tử Du

		9,87

		5.917 

		                     599 



		13

		Bàn Giản 

		5,76

		4.322 

		                     751 



		14

		Xuân Lôi

		7,44

		5.212 

		                     700 



		15

		Đồng ích 

		12,46

		10.357 

		                     831 



		16

		Tiên Lữ 

		5,12

		4.022 

		                     786 



		17

		Văn Quán 

		7,14

		5.006 

		                     701 



		18

		Đình Chu

		4,32

		4.425 

		                  1.025 



		19

		Triệu Đề 

		5,86

		7.314 

		                  1.247 



		20

		Sơn Đông 

		9,61

		8.131 

		                     846 





Nguồn: Niên giám thống kê huyện Lập Thạch 

3. Địa hình


Địa hình Lập Thạch khá phức tạp, thấp dần từ Bắc xuống Nam, ruộng đất xen kẽ những dãy đồi thấp. Độ cao phổ biến từ 11 – 30 m là huyện thuộc vùng núi thấp, nhiều sông suối. Địa hình bị chia cắt đa dạng, dốc dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam.


4. Khí hậu thời tiết


Lập Thạch thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình từ 22°C, số giờ nắng trung bình trong năm là 1.450 đến 1.550 giờ, lượng mưa trung bình 1.500-1.800 mm/năm, độ ẩm trung bình khoảng 84%. Khí hậu Lập Thạch được chia làm 4 mùa rõ rệt. Mưa nhiều vào mùa hè gây úng lụt vùng trũng do nước từ các dãy núi lớn, như Tam Đảo, và từ sông Lô, sông Đáy trút vào đồng chiêm, nhiều khi tràn ngập ra cả đường liên huyện, liên xã gây cô lập một số cụm dân cư tại các xã. Mùa đông khí hậu khô hanh thậm chí gây hạn hán tại nhiều vùng đồi, núi trên địa bàn huyện.
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Hình 2 Bản đồ hành chính huyện Lập Thạch

5. Tài nguyên khoáng sản

Trên địa bàn huyện có các loại khoáng sản, như là :


· Nhóm khoáng sản nhiên liệu: Có than bùn ở Văn Quán đã được khai thác làm phân bón và chất đốt.


· Nhóm khoáng sản kim loại gồm Barit, đồng, vàng, thiếc, sắt đã phát hiện có trên địa bàn.


· Nhóm vật liệu xây dựng gồm: Cát sỏi lòng sông Phó Đáy thuộc loại thạch anh, silic có độ cứng cao, độ bám dích liên kết tốt; cát sỏi bậc thềm ở vùng Văn Quán, Xuân Lôi, Triệu Đề có trữ lượng lớn. Tuy nhiên cát sỏi này vẫn còn bị lẫn sét, bột, không tốt như ở lòng sông nên chưa được khai thác; và đá xây dựng ở Quang Sơn.


Theo đánh giá sơ bộ của các nhà địa chất thì trên địa bàn Lập Thạch có khá nhiều loại tài nguyên khoáng sản nhưng đa phần chưa có chương trình điều tra, thăm dò một cách kỹ lưỡng để đưa vào khai thác sử dụng một cách có hiệu quả.


2.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội 


Lập Thạch là huyện có truyền thống yêu nước cách mạng. Huyện đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng. Mặc dù là huyện miền núi thuần nông khó khăn của tỉnh Vĩnh Phúc nhưng được sự quan tâm của Đảng và nhà nước tình hình kinh tế xã hội của huyện đã từng bước phát triển. Tốc độ tăng trưởng GTSX đạt 15,4%/năm trong toàn giai đoạn 2001-2010. Trong đó nông lâm nghiệp tăng 7,24%/năm; công nghiệp – xây dựng tăng 18,36%/năm và thương mại dịch vụ tăng 22,81%/năm. Giai đoạn 2001-2005 đạt 14,91%/năm, trong đó nông lâm ngư nghiệp đạt 8,54%; công nghiệp – xây dựng đạt 23,49% và thương mại dịch vụ đạt 20,63%. Giai đoạn 2006-2010 đạt 18,85%, trong đó nông lâm ngư nghiệp đạt 7,5%; công nghiệp – xây dựng đạt 16,78% và thương mại dịch vụ đạt 28,75%.       

Về cơ cấu, trong giai đoạn 2001-2010 cơ cấu giá trị sản xuất đã có sự chuyển dịch giảm cơ cấu ngành nông lâm ngư nghiệp, tăng cơ cấu ngành công nghiệp và thương mại dịch vụ. Cụ thể năm 2000 cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông lâm ngư nghiệp còn chiếm 60,50% thì đến năm 2005 còn 52,63% và đến năm 2010 chỉ tiêu này là 40,84% như vậy cơ cấu ngành nông lâm ngư nghiệp đã giảm được trên 19,66% trong giai đoạn vừa qua. Một số chỉ tiêu tổng hợp về thực trạng kinh tế xã hội của huyện cho ở Bảng 2.2 dưới dây:  


Bảng 2. 2 Các chỉ tiêu tổng hợp về thực trạng kinh tế huyện Lập Thạch


		Chỉ tiêu

		Năm 

		Tốc độ tăng trưởng/năm (%)



		

		2000

		2005

		2010

		2001-2005

		2006-2010



		Giá trị sản xuất (CĐ 94, Tr.VND)

		248.890

		498.716

		1.182.877

		14,91

		18,85



		Nông lâm ngư nghiệp

		141.116

		212.546

		305.135

		8,54

		7,5



		Công nghiệp - xây dựng

		34.317

		98.539

		214.036

		23,49

		16,78



		Dịch vụ - thương mại

		73.457

		187.630

		663.706

		20,63

		28,75



		Cơ cấu (%)

		100

		100

		100

		

		



		Nông lâm ngư nghiệp

		60,5

		52,63

		40,84

		

		



		Công nghiệp - xây dựng

		12,77

		24,4

		28,64

		

		



		Dịch vụ - thương mại

		26,73

		22,97

		30,52

		

		





Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lập Thạch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030


Thực trạng sản xuất kinh doanh của một số lĩnh vực kinh tế-xã hội chủ yếu của huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc được tóm tắt như sau.

1. Ngành nông lâm nghiệp và thuỷ sản

Trong thời gian qua, đặc biệt trong gần 10 năm gần đây sản xuất nông nghiệp Lập Thạch có những bước chuyển biến tích cực, nhất là trong sản xuất lương thực và chăn nuôi. Tăng trưởng GTSX đạt 7,24%/năm trong đó giai đoạn 2001-2005 đạt 8,54%/năm; giai đoạn 2006-2010 đạt 7,50%/năm. Cơ cấu giá trị sản xuất năm 2010 nông lâm nghiệp còn chiếm 40,84%. Tăng trưởng giá trị gia tăng của toàn ngành đạt 7,88%/năm, trong đó giai đoạn 2001-2005 đạt 8,35%/năm; giai đoạn 2006-2010 đạt 7,41%. Cơ cấu giá trị gia tăng trong nền kinh tế chung của toàn huyện năm 2010 chiếm 41,57%. Các chỉ tiêu chủ yếu như sản lượng lương thực cũng như lương thực bình quân đầu người, tổng đàn gia súc, gia cầm đều vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra. Cụ thể các lĩnh vực như sau:


Về sản xuất nông nghiệp: tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2001 - 2010 là 7,24%/năm. Công tác chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Phong trào xây dựng cánh đồng thu nhập cao được các xã và người dân tích cực hưởng ứng.


Về trồng trọt: Năm 2010, tổng diện tích gieo trồng là 12.949,4ha; năng suất lúa bình quân đạt 50,53 tạ/ha, tăng 10,1 tạ/ha so với năm 2000; tổng sản lượng lương thực có hạt (lúa, ngô) đạt 43.028 tấn, tăng 10.545 tấn so với năm 2000. Lương thực bình quân đầu người/năm đạt 356 kg.


Trong trồng trọt, sản xuất lúa là cây lương thực chủ yếu, chiếm 64,53% tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm. Công tác chuyển đổi mùa vụ thời gian qua đã có những kết quả tốt.


Mô hình sản xuất 1 lúa cộng 1 cá đã và đang được triển khai thực hiện trong những năm gần đây mang lại hiệu quả kinh tế hộ một cách rõ nét.  Diện tích 1 lúa  1 cá khoảng gần 500 ha.


Trong những năm gần đây một số cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày có giá trị cao đã được chú trọng đưa vào sản xuất. Năm 2010, diện tích lạc 1.215 ha sản lượng đạt 2.187 tấn; đậu tương 195,6 ha với sản lượng 116,6 tấn. 


Năm 2010 diện tích rau các loại có 516,1 ha, sản lượng 4994,8 tấn. Các loại rau chủ lực của huyện như bí xanh, bí đỏ, dưa chuột,  rau cải các loại,......


Cây ăn quả có 910,32 ha, trong đó chủ yếu là hồng, vải, nhãn chiếm 65,8% (598,97 ha), chuối chiếm 23,72% (215,9 ha). Còn lại là một số cây ăn quả khác như bưởi, cam, chanh, quýt ... với diện tích gần 100 ha… 


Về chăn nuôi: Năm 2010, đàn trâu bò có 36.919 con (trâu 6256 con, bò 30.633) con. Đàn lợn có trên 95 ngàn con. Đàn gia cầm phát triển mạnh, tổng đàn có trên 1019 ngàn con. Đặc biệt phong trào nuôi gà đồi phát triển rộng khắp ở các xã. Tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn 2001-2010, đàn bò đạt 8,04%/năm, đàn lợn 6,52%/năm, đàn gia cầm 4,05%/năm (do ảnh hưởng bởi dịch cúm gia cầm).  Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, trên địa bàn đã quy hoạch được 4 khu chăn nuôi tập trung (Liên Hòa, Tử Du, Bàn Giản, Quang Sơn) với tổng diện tích trên 38ha, vốn đầu tư 9,7 tỷ đồng. Khu chăn nuôi Bàn Giản, Tử Du, Quang Sơn đang xây dựng cơ sở hạ tầng.


Về lâm nghiệp: Năm 2010 Lập Thạch có 4.352,87 ha đất lâm nghiệp giảm 282,71 ha so với năm 2000, trong đó, đất rừng sản xuất là 3545,3 ha chiếm 81,4% đất lâm nghiệp; đất rừng phòng hộ: 807,57 ha chiếm 18,6%. 


Công tác trồng, chăm sóc, khoanh nuôi bảo vệ rừng những năm qua đã được thực hiện tốt, độ che phủ rừng đạt 33%. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trong giai đoạn 2001-2010 đạt 9,83%/năm.


Về sản xuất thủy sản: toàn huyện có khoảng 750 ha mặt nước nuôi trồng thuỷ sản các loại, trong đó diện tích chuyên nuôi cá là 250 ha, diện tích nuôi thả kết hợp với cấy lúa là 500 ha. Nhìn chung, sản xuất thuỷ sản ở Lập Thạch phát triển khá. Trong những năm gần đây, đã tập trung khai thác diện tích ao hồ sẵn có; đẩy mạnh thâm canh, đưa giống tốt có năng suất, chất lượng cao vào nuôi trồng. Đối với diện tích nuôi cá kết hợp, địa phương đã có chính sách hỗ trợ thực hiện việc chuyển đổi diện tích ruộng trũng cấy lúa sang nuôi thuỷ sản. Sản lượng thuỷ sản các loại năm 2010 đạt trên 1.000 tấn. 


2. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng


Trong những năm qua đã có bước chuyển biến rõ nét,  tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trong giai đoạn 2001-2010 đạt 18,36%/năm, trong đó giai đoạn 2001-2005 đạt 23,49%/năm; giai đoạn 2006-2010 đạt 16,78%/năm.


Cơ cấu giá trị sản xuất đã có sự chuyển dịch tích cực, năm 2010 đã chiếm 28,64%, tăng 15,87% so với năm 2000.


Đối với phân ngành Công nghiệp – TTCN, số cơ sở sản xuất công nghiệp ngoài nhà nước tăng nhanh chóng từ 1.770 cơ sở với 3.922 (năm 2000) lên 3.150 cơ sở (năm 2010) thu hút 7.228 lao động. 


Trên địa bàn đã được phê duyệt và hiện đang giải phóng mặt bằng cho khu nhà máy gạch thuộc tập đoàn Prime tại xã Bản Giản, Đồng Ích với diện tích 111,5 ha (Bản Giản 90 ha; Đồng Ích 21,5 ha). Triển khai xây dựng nhà máy giầy da tại xã Xuân Lôi.


Hiện tại huyện Lập Thạch đã quy hoạch và đang triển khai 2 cụm tiểu thủ công nghiệp tại Bắc Bình – Thái Hòa và Triệu Đề với các nghề: đan lát, mây tre đan, dệt tơ tằm. Làng nghề mây tre đan xã Triệu Đề đã được công nhận theo tiêu chí của Bộ Nông nghiệp & PTNT với 880 hộ sản xuất với trên 4.000 lao động. Khu làng nghề tại thị trấn Lập Thạch với diện tích 7,2ha đang triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật.


Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất giai đoạn 2001-2010 ngành công nghiệp – TTCN đạt 11,73%/năm, trong đó giai đoạn 2001-2005 đạt 11,6%/năm, giai đoạn 2006-2010 đạt 14,98%/năm.


Ngành Xây dựng trong trong giai đoạn 2001-2010 phát triển mạnh, đã tiến hành xây mới được nhiều công trình như các trụ sở UBND các xã thị trấn, trường học các cấp, trạm y tế, công trình thủy lợi,.... Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn 2010 đạt 156.810 triệu đồng.


3. Dịch vụ - Thương mại


Hoạt động trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ trong những năm qua đã có bước phát triển khá, với sự tham gia tích cực của nhiều thành phần kinh tế. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành trong giai đoạn 2001-2010 đạt 22,81%/năm, trong đó giai đoạn 2001-2005 đạt 20,63%/năm và giai đoạn 2006-2010 đạt 28,75%/năm. Cơ cấu giá trị sản xuất của ngành năm 2010 chiếm 30,52% tăng 3,79% so với năm 2000.


4. Cơ sở hạ tầng

Về hệ thống giao thông đường bộ: trên địa bàn huyện có 88 km đường quốc lộ, tỉnh lộ với tỷ lệ bê tông hóa gần 100%, 17 tuyến đường huyện với tổng chiều dài 87,7 km đã cứng hóa 57% và 839,8 km đường liên xã, thị trấn trong đó mới bê tông hóa được 63,5%.


Về bưu chính viễn thông: mạng lưới bưu chính đã phủ tới 100% các xã. Trong khi đó, mạng lưới viễn thông những năm qua đã từng bước được hoàn thiện và hiện đại hoá với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ. Tính đến tháng 12 năm 2009: 100% số thôn, xã, thị trấn có điện thoại. Số máy điện thoại do Trung tâm viễn thông Lập Thạch quản lý là 18.029 máy, bình quân 14,5 máy/100 dân.


Về hệ thống bơm tưới, thuỷ lợi: Lập Thạch có 37 trạm bơm cố định có công suất máy từ 22 – 33kW, lưu lượng nước từ 350 – 900 m3/h. Diện tích tưới tiêu chủ động là 4.575,75 ha (đạt 79,50%). Diện tích chưa có công trình thủy lợi là 991,69 ha. Đất bán đồi màu không có khả năng tưới là 187,88 ha.


Trên địa bàn huyện có 444,53 km kênh mương,  trong đó kênh cấp 1 là 22,18 km đã được kiên cố hóa do 2 Công ty (Công ty TNHH một thành viên thuỷ lợi Lập Thạch và Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Liễn Sơn) quản lý. Kênh chính cấp 3 loại 1 có 197,25 km đã kiên cố hóa được 63,75 km (32,31%); kênh nhánh cấp 3 loại 2 có 225,1 km và đã kiên cố hóa 12,05 km (5,35%).


Nhìn chung, công tác thuỷ lợi luôn được cấp uỷ và chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo như tu bổ đê, kè, cống, phòng chống lụt bão, đã đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão.


5. Hoạt động văn hoá - xã hội 


Về giáo dục và đào tạo: Hệ thống trường lớp tiếp tục được củng cố và phát triển: Đến hết năm học 2009 - 2010, toàn huyện có 23 trường mầm non, trong đó nhà trẻ có 47 nhóm với 1.192 học sinh, mẫu giáo có 172 lớp với 5.168 học sinh. Tiểu học có 25 trường, 356 lớp với 7.998 học sinh (tuyển mới vào lớp 1 có 1.740 học sinh đạt 100%). Trung học cơ sở (kể cả trường dân tộc nội trú) có 21 trường với 255 lớp, 7.565 học sinh, tuyển mới vào lớp 6 đạt 100% (1.675 học sinh). Toàn huyện có 20/20 xã, thị trấn đạt PCGD tiểu học đúng độ tuổi; 20/20 xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục THCS.


Đến nay số trường trên địa bàn huyên đạt chuẩn Quốc gia cao hơn so với mặt bằng chung của tỉnh. Trường mầm non có 10/23 đạt chuẩn Quốc gia (đạt 43,47%). Tiểu học có 20/25 trường đạt 80%. Trung học cơ sở có 9/21 trường đạt 42,8%. Hiện tại tất cả các trường đều nối mạng Internet và 100% trường trung học cơ sở có mạng Lan.


Về y tế: Hệ thống y tế trên địa bàn huyện Lập Thạch hiện nay bao gồm 1 bệnh viện đa khoa huyện, 1 trung tâm y tế dự phòng và 20 trạm y tế xã, thị trấn. Tổng số cán bộ y tế xã, thị trấn là 123 người bao gồm 15 bác sỹ, 42 y sỹ đa khoa, 10 y sỹ y học cổ truyền, 15 y sỹ sản nhi, 27 điều dưỡng, 1 dược sỹ trung học, sơ cấp 13).


Nhìn chung, mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở được củng cố và phát triển. Cơ sở vật chất trang thiết bị được tăng cường. Đặc biệt từ tháng 3/2009 UBND tỉnh và Sở Y tế đã cấp đủ 32 danh mục y cụ thiết yếu cơ bản cho các trạm y tế xã.



2.3. Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 


Căn cứ trên cơ sở thực trạng kinh tế-xã hội của huyện trong giai đoạn 2001-2010, quan điểm phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 như sau:


1. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020


Về quan điểm phát triển: Phát triển mạnh công nghiệp, TTCN, ngành nghề nông thôn trên cơ sở phát triển nền nông nghiệp hàng hóa, gắn phát triển đô thị với công nghiệp, dịch vụ thương mại nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Tiếp tục xoá đói, giảm nghèo; nâng cao mức sống vật chất và tinh thần cho người dân; Đẩy nhanh quá trình đô thị hoá gắn với xây dựng nông thôn mới; Phát huy tiềm năng, lợi thế; Tranh thủ tối đa nguồn lực từ bên ngoài kết hợp với huy động và sử dụng nội lực có hiệu quả tạo ra bước đột phá về tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Thu hẹp khoảng cách so với mức bình quân chung của tỉnh, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội sau năm 2020. Phát triển kinh tế gắn với đào tạo và nâng cao trình độ nguồn nhân lực, có chính sách thu hút nhân tài đáp ứng  cho nhu cầu ngày một tăng về chất lượng lao động; đầu tư và coi khoa học công nghệ là động lực phát triển quan trọng. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; gắn phát triển kinh tế với an ninh - quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái.


Các mục tiêu cụ thể như sau: tốc độ tăng trưởng GTSX đạt 16% (giai đoạn 2011-2015) và đạt 15,68% (giai đoạn 2016-2020), cao hơn chỉ tiêu định hướng của tỉnh nhằm giảm dần sự chênh lệnh về kinh tế và thu nhập bình quân/người so với mức trung bình của tỉnh. 


Đến năm 2020 thu nhập bình quân/người đạt trên 55% mức bình quân chung toàn tỉnh. Tập trung mọi nguồn lực tạo bước phát triển đột phá về nông lâm nghiệp và thương mại dịch vụ góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp, xây dựng - Thương mại dịch vụ - Nông lâm thuỷ sản.

Bảng 2. 3 Các chỉ tiêu phát triển kinh tế huyện Lập Thạch đến 2020


		Chỉ tiêu

		Đơn vị

		2010

		2015

		2020

		Tăng trưởng/năm (%)



		

		

		

		

		

		2011-2015

		2016-2020



		Giá trị sản xuất (giá HH)

		Tỷ đồng

		1182,9

		2484,4

		5146,6

		16,00

		15,68



		    Nông lâm, thủy sản

		Tỷ đồng

		305,1

		436,0

		591,8

		7,40

		6,30



		    Công nghiệp - Xây dựng

		Tỷ đồng

		214,0

		682,4

		1852,0

		26,10

		22,10



		    Thương mại - Dịch vụ

		Tỷ đồng

		663,7

		1277,9

		2272,3

		14,00

		12,20



		Cơ cấu theo ngành (giá HH)

		%

		100

		100

		100

		 

		 



		    Nông lâm, thủy sản

		%

		40,84

		33,14

		26,83

		 

		 



		    Công nghiệp - Xây dựng

		%

		28,64

		33,52

		39,23

		 

		 



		    Thương mại - Dịch vụ

		%

		30,52

		33,34

		33,94

		 

		 





Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lập Thạch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

Đinh hướng cụ thể đối với từng ngành kinh tế được mô tả sơ lược như sau:

2. Định hướng phát triển các ngành kinh tế


  Đối với ngành Nông lâm thủy sản: Phát huy tối đa lợi thế so sánh của huyện để hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung với quy mô thích hợp, chuyển dần sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá chuyên canh và phát triển bền vững. 



Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế nhiều thành phần, đa dạng hoá hình thức sở hữu và tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Ưu tiên sản xuất ra nhiều nông sản có chất lượng cao, an toàn phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng tăng nhanh tỷ trọng chăn nuôi và cây công nghiệp ngắn ngày, cây thực phẩm có giá trị cao theo hướng an toàn.


Phát triển nông nghiệp gắn liền với phát triển KTXH nông thôn, đặc biệt quan tâm đến nâng cao dân trí, đào tạo cán bộ kỹ thuật để phát triển đồng bộ, lâu bền, có hiệu quả, đồng thời giữ gìn môi trường sinh thái.


Phát triển sản xuất gắn liền với phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm phục vụ cho dân cư đô thị, khu công nghiệp.


Về trồng trọt:  Đẩy mạnh việc ứng dụng TBKT vào sản xuất ngành trồng trọt trước hết tập trung cho công tác chuyển đổi giống, đưa giống mới năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng cấp I hoá giống lúa, ngô, xác định cơ cấu giống phù hợp với yêu cầu của thị trường và yêu cầu chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi. 


Mục tiêu 100% diện tích gieo trồng lúa, ngô, rau đậu các loại, cây ăn quả... dùng giống tốt, thuần chủng, năng suất chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh khá. Áp dụng đồng bộ các biện pháp thâm canh khác như gieo trồng đúng thời vụ, sử dụng phân bón hợp lý, phòng trừ sâu bệnh bằng các biện pháp tổng hợp.


Về chăn nuôi:  Để góp phần đưa chăn nuôi trên địa bàn huyện theo hướng bền vững, dự kiến từ nay đến 2020, xây dựng các khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư ở 8 xã (Quang Sơn, Hợp Lý, Bắc Bình, Ngọc Mỹ, Thái Hòa, Xuân Hòa, Liễn Hòa, Liễn Sơn). Phấn đấu đến năm 2015, giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi chiếm khoảng trên 60% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp và đến năm 2020, chỉ tiêu này ước đạt trên 65%.


Với chăn nuôi đại gia súc, ngoài việc tận dụng diện tích rừng và vườn rừng cần giành diện tích đất để trồng cỏ và sử dụng thức ăn công nghiệp trong chăn nuôi để mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đàn vật nuôi.


Phát triển chăn nuôi toàn diện, trong đó xác định gà đồi, bò, lợn là sản phẩm hàng hóa chủ yếu. Đầu tư quy hoạch xây dựng các vùng chăn nuôi tập trung chất lượng cao trên cơ sở áp dụng các công nghệ mới vào chăn nuôi.


Đến năm 2015 tổng sản lượng thịt quy xô lọc đạt trên 5.853 tấn và năm 2020 đạt trên 7.814 tấn.


Về thủy sản: phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện có trên 570 ha diện tích 1 lúa, 1 cá kết hợp và 320 ha đất chuyên nuôi thả thủy sản. Tập trung áp dụng các biện pháp nuôi thả tiên tiến, đưa con nuôi đặc sản nhằm nâng cao thu nhập trên 1ha canh tác. Sản lượng thuỷ sản các loại đến năm 2015 đạt 1.300 tấn; năm 2020 là 1.500 tấn.


Về lâm nghiệp: Quản lý, trồng và khai thác có hiệu quả trên 4.000 ha rừng vào năm 2015 và trên 3.700 ha vào năm 2020, lựa chọn cây có giá trị kinh tế cao, cung cấp cho chế biến với các cây trồng như: keo, bạch đàn... và những giống cây quý khác phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện, có thị trường tiêu thụ, lấy nguyên liệu cung cấp cho công nghiệp chế biến. Đến năm 2015 hàng năm trồng mới 140-170ha, diện tích khai thác hàng năm khoảng 70-80 ha. Diện tích rừng sản xuất của toàn huyện còn khoảng 3.100-3.200 ha.


Đến năm 2020, mỗi năm trồng 100-120ha, khai thác rừng trồng mỗi năm 50-60ha. Diện tích rừng còn khoảng 2.900-3.000 ha. Các loại cây trồng chủ yếu có bạch đàn, keo tai tượng

Đối với Ngành Công nghiệp – TTCN, Xây dựng, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GTSX giai đoạn 2011-2015 đạt 26,1%/năm và giai đoạn 2016-2020 đạt 22,1%/năm. Đầu tư các khu cụm công nghiệp, trọng điểm là 3 khu công nghiệp đã được chính phủ chấp thuận, đó là các khu : 


· Khu công nghiệp Lập Thạch 1 diện tích 150 ha tại các xã Văn Quán, Xuân Lôi, Đình Chu


· Khu công nghiệp Lập Thạch 2 có diện tích 250 ha tại Xuân Lôi, Tiên Lữ, Tử Du, Bản Giản, Đồng Ích (nhà máy gạch Prime thuộc khu công nghiệp này).


· Khu công nghiệp Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa có diện tích 600 ha. 


Đối với cụm công nghiệp: dự kiến mở rộng cụm công nghiệp Thái Hòa - Bắc Bình: diện tích 36ha, chủ yếu chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, mở rộng cụm công nghiệp Triệu Đề - Sơn Đông: diện tích 12ha.


Đối với làng nghề: làng nghề thị trấn Lập Thạch đã được phê duyệt, hiện đang đầu tư cơ sở hạ tầng, diện tích 7,2ha tại thị trấn Lập Thạch. Dự kiến sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp: sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ,... làng nghề Triệu Đề: đan lát thủ công, cây cảnh, làng nghề cá thính: Triệu Đề, Tiên Lữ, Sơn Đông.
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Hình 3 Bản đồ các khu, cụm công nghiệp huyện Lập Thạch 


Đối với Thương mại – Dịch vụ - Du lịch: Phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ phục vụ cho sản xuất và đời sống. Triển khai quy hoạch và xây dựng mạng lưới chợ trên địa bàn, xây dựng các dự án phát triển du lịch Thác Bay, núi Sáng Sơn, rừng cò Hải Lựu, tháp Bình sơn, đền Trần Nguyên Hãn. Khuyến khích các thành phần kinh tế và nhân dân trong và ngoài huyện tham gia phát triển du lịch. Tập trung vào du lịch sinh thái và văn hoá, lịch sử dân tộc. 

Chương 3


DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN VÀ PHÂN VÙNG PHỤ TẢI


3.1 Các cơ sở pháp lý để xác định nhu cầu điện

Nhu cầu điện của huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc được tính toán dự báo căn cứ vào các tài liệu sau:


· Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại quyết định số 4110/QĐ-UBND ngày 31/12/2010. 


· Quy hoạch các ngành của tỉnh Vĩnh Phúc trong đó có huyện Lập Thạch.


· Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 2011-2015.


· Quy hoạch nông thôn mới của một số xã thuộc địa bàn huyện Lập Thạch.


· Các số liệu cơ bản về sử dụng điện trong các năm qua của huyện do Công ty Điện lực Vĩnh Phúc cung cấp và các kết quả điều tra, khảo sát nhu cầu điện tại huyện Lập Thạch tháng 5 năm 2012.


· Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 - 2015 có xét đến 2020 đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết định số 0361/QĐ-BCT ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.


3.2 Lựa chọn mô hình và phương pháp dự báo nhu cầu điện

1. Các phương pháp dự báo nhu cầu điện năng

a. Phương pháp hệ số đàn hồi

Đây là phương pháp thích hợp với các dự báo trung và dài hạn. Phương pháp này dựa trên cơ sở dự báo của các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội. Nhu cầu điện năng được mô phỏng theo quan hệ đàn hồi với tốc độ tăng trưởng kinh tế.


Hệ số đàn hồi (() được tính theo công thức sau:


		Hệ số đàn hồi (()   = 

		Tốc độ tăng nhu cầu điện (%)



		

		Tốc độ tăng trưởng GDP (%)





    Các hệ số đàn hồi được xác định theo từng ngành theo chuỗi phân tích quá khứ.


b. Phương pháp ngoại suy theo thời gian:


Nội dung của phương pháp là nghiên cứu sự diễn biến của điện năng trong thời gian quá khứ tương đối ổn định để tìm ra một quy luật nào đó, rồi dùng nó để dự đoán tương lai. Phương pháp này thường chỉ sử dụng khi thiếu các thông tin về tốc độ phát triển của các ngành, các phụ tải dự kiến, mức độ hiện đại hóa,... trong tương lai để làm cơ sở dự báo.


Mô hình này thường có dạng hàm mũ: At = A0*(1+a)t

trong đó: 
At - điện năng dự báo năm t


A0 - điện năng ở năm chọn làm gốc


a - tốc độ phát triển bình quân năm


t -  thời gian dự báo


Nhược điểm của phương pháp này là chỉ cho ta kết quả chính xác nếu tương lai không có nhiễu và quá khứ phải tuân theo một quy luật.

c. Phương pháp chuyên gia

Nội dung chính là sự hiểu biết sâu sắc của các chuyên gia giỏi. Các chuyên gia sẽ đưa ra các dự báo của mình.


d. Phương pháp dự báo trực tiếp

Nội dung của phương pháp là xác định nhu cầu điện năng của năm dự báo dựa trên tổng sản lượng kinh tế của các ngành năm đó và suất tiêu hao điện năng của từng loại sản phẩm hoặc suất tiêu hao trung bình cho 1 hộ gia đình, bệnh viện, trường học, khách sạn,…. Phương pháp này tỏ ra khá chính xác khi có tương đối đầy đủ các thông tin về tốc độ phát triển kinh tế xã hội, các phụ tải dự kiến mới và phát triển mở rộng của các ngành kinh tế, mức độ áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật,... Với các ưu điểm về độ chính xác, bám sát thực tế phát triển của khu vực dự báo, không quá phức tạp nên phương pháp này được dùng phổ biến cho các dự báo tầm ngắn (1-2) năm và tầm vừa (3-10) năm trong các đề án quy hoạch quận, huyện, tỉnh, thành phố,...


2. Lựa chọn phương pháp dự báo nhu cầu điện năng


Phù hợp với hoàn cảnh thực tế của địa phương và số liệu điều tra thu thập được từ các tài liệu pháp lý, nhu cầu điện của huyện Lập Thạch trong giai đoạn quy hoạch sẽ được dự báo theo phương pháp tính trực tiếp. Phương pháp hệ số đàn hồi cũng sẽ được sử dụng để kiểm chứng kết quả của phương pháp trực tiếp. 

3.3 Phân vùng phụ tải điện


Phân vùng phụ tải huyện Lập Thạch căn cứ vào đặc điểm địa hình tự nhiên, phân vùng phát triển kinh tế hiện tại và dự kiến phát triển trong tương lai và căn cứ vào các hộ tiêu thụ điện xác định trên địa hình từng vùng,  khả năng cấp điện của các trung tâm nguồn trạm 110kV hiện tại và phương thức vận hành lưới điện cũng như dự kiến xây dựng các nguồn trạm mới trong giai đoạn đến 2015 và 2020. Như vậy huyện Lập Thạch đề xuất phân thành 2 vùng phụ tải như sau:


· Vùng phụ tải 1 là vùng phụ tải phía Nam của huyện bao gồm các xã Đình Chu, Đồng Ích, Sơn Đông, Tiên Lữ, Triệu Đề, Văn Quán, Xuân Lôi, Tử Du, Liên Hoà và Bàn Giản. Hiện tại vùng này được cấp điện chủ yếu từ lộ 373 và 971 Lập Thạch.


· Vùng phụ tải 2 bao gồm các xã còn lại ở khu vực trung tâm và phía Nam. Hiện tại vùng này được cấp điện từ các lộ 973, 975, 372 Lập Thạch; 973 Yên Dương và 973 Đạo Tú.

3.4 Dự báo nhu cầu điện


Nhu cầu điện của huyện Lập Thạch được dự báo theo phương pháp trực tiếp trên cơ sở dự báo nhu cầu cho từng thành phần phụ tải sau đó tổng hợp thành nhu cầu điện của toàn huyện.


Quá trình tính toán dự báo nhu cầu điện của huyện theo cơ cấu 5 thành phần theo Quyết định số 389/1999/QĐ-TCTK của Tổng cục thống kê về việc ban hành bản danh mục phân tổ điện thương phẩm cung cấp cho các hoạt động kinh tế - xã hội ngày 4/6/1999 bao gồm:


· Nhu cầu điện cho công nghiệp - xây dựng.


· Nhu cầu điện cho nông - lâm nghiệp - thuỷ sản.


· Nhu cầu điện cho thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng.


· Nhu cầu điện cho quản lý và tiêu dùng dân cư.


· Nhu cầu điện phục vụ các hoạt động khác.


Việc tính toán dự báo được tiến hành từ các xã, thị trấn và tập hợp cho toàn huyện theo các mốc năm  2015, 2020.


Nhu cầu phụ tải năm 2011 là số liệu thực hiện của Điện lực Lập Thạch. Đối với giai đoạn 2012-2015,  đề án tính toán dự báo nhu cầu phụ tải theo 2 phương án cao và cơ sở. Phương án cơ sở là phương án đáp ứng tối đa cho các khu vực dân cư, khu vực công nghiệp có tính khả thi cao, các đề án đã được Nhà nước chấp thuận, phê duyệt và bảo lãnh tài chính. Phương án cao là phương án đáp ứng tối đa cho các nhu cầu phụ tải phát triển kinh tế - xã hội của huyện khi kinh tế xã hội phát triển mạnh, các dự án đầu tư được đẩy nhanh tiến độ, các khu công nghiệp có hệ số điền đầy cao và đời sống nhân dân được nâng cao.

1. Tính toán nhu cầu điện theo phương án cơ sở

a. Nhu điện cho công nghiệp và xây dựng

Nhu cầu điện ngành CN, xây dựng được tính trên cơ sở dự kiến mở rộng, xây dựng mới các khu, cụm CN tập trung, các nhà máy xí nghiệp với quy mô sản phẩm và công suất lắp đặt của thiết bị ở từng giai đoạn được hoạch định trong quy hoạch và định hướng phát triển CNXD của huyện. Kết quả tính toán nhu cầu điện cho ngành công nghiệp, xây dựng theo phương án cơ sở như sau:

Bảng 3. 1 Nhu cầu điện Công nghiệp, TTCN và Xây dựng


		Năm

		Thành phần

		Nhu cầu

		Tỷ lệ so 
với TP (%)



		 

		Công suất (kW)

		4.600

		



		2015

		Điện năng A (MWh)

		14.260

		24,35



		 

		Tốc độ tăng trưởng BQ/năm (2012-2015)

		46,6%

		



		 

		Công suất (kW)

		11.300

		



		2020

		Điện năng A (MWh)

		41.490

		35,21



		 

		Tốc độ tăng trưởng BQ/năm (2016-2020)

		23,8%

		





Danh mục phụ tải công nghiệp, xây dựng được trình bày trong Phụ lục 1.


b. Nhu cầu điện cho Nông - Lâm - Thủy sản 


Chủ yếu là nhu cầu điện cho các trạm bơm thủy lợi tưới tiêu. Hiện tại hệ thống các trạm bơm thuỷ lợi ở Lập Thạch đã phát triển rộng khắp ở hầu hết tất cả các xã đảm bảo đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp trong tỉnh. Vì vậy nhu cầu điện cho tưới tiêu thuỷ lợi của huyện Lập Thạch đã dần đi vào ổn định, tăng trưởng hàng năm không nhiều. Ngoài ra còn tính đến nhu cầu điện cho các nông, lâm trường, trạm, trại chăn nuôi, thuỷ sản được tính theo qui mô sản phẩm hoặc theo diện tích. Kết quả tính toán nhu cầu điện cho ngành nông lâm nghiệp thuỷ sản theo phương án cơ sở như sau:


Bảng 3. 2 Nhu cầu điện Nông lâm nghiệp – thủy sản


		Năm

		Thành phần

		Nhu cầu

		Tỷ lệ so 
với TP (%)



		 

		Công suất (kW)

		820

		



		2015

		Điện năng A (MWh)

		1.025

		1,75



		 

		Tốc độ tăng trưởng BQ/năm (2012-2015)

		6,5%

		



		 

		Công suất (kW)

		890

		



		2020

		Điện năng A (MWh)

		1.246

		1,06



		 

		Tốc độ tăng trưởng BQ/năm (2016-2020)

		4,0%

		





Danh mục phụ tải nông lâm nghiệp, thuỷ sản được trình bày trong Phụ lục 2.


c. Nhu cầu điện cho Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng


Được tính theo định mức trên diện tích hoặc công suất lắp đặt thiết bị dùng điện của từng cơ sở, bao gồm điện cấp cho các hoạt động bán buôn bán lẻ, các công ty, cửa hàng, sửa chữa bảo dưỡng vật phẩm tiêu dùng, các khu du lịch, khách sạn, nhà hàng và nhà nghỉ,... Kết quả tính toán nhu cầu điện cho Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng như sau: 


Bảng 3. 3 Nhu cầu điện cho Thương mại – Dịch vụ


		Năm

		Thành phần

		Nhu cầu

		Tỷ lệ so 
với TP (%)



		 

		Công suất (kW)

		260

		



		2015

		Điện năng A (MWh)

		598

		1,02



		 

		Tốc độ tăng trưởng BQ/năm (2012-2015)

		32,4%

		



		 

		Công suất (kW)

		560

		



		2020

		Điện năng A (MWh)

		1.400

		1,19



		 

		Tốc độ tăng trưởng BQ/năm (2016-2020)

		18,5%

		





Danh mục phụ tải thương nghiệp - khách sạn - nhà hàng được trình bày trong Phụ lục 3.

d. Nhu cầu điện cho quản lý và tiêu dùng dân cư 


Nhu cầu điện cho mảng phụ tải này bao gồm điện cấp cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, các văn phòng làm việc của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và điện cấp cho sinh hoạt gia đình dân cư.


Phụ tải điện cấp cho quản lý được xác định theo quy mô diện tích và trang thiết bị của văn phòng. Phụ tải điện cấp cho sinh hoạt gia đình được tính theo định mức tiêu thụ điện năng cho từng hộ gia đình trong 1 năm theo từng khu vực đặc trưng (thị trấn, nông thôn). Định mức này được tính theo quy định kỹ thuật điện nông thôn QĐKT.ĐNT-2006 do Bộ Công nghiệp ban hành ngày 08 tháng 12 năm 2006 có căn cứ và hiệu chỉnh theo tiêu thụ điện thực tế năm 2011 của huyện Lập Thạch. Định mức tiêu thụ điện năng cho tiêu dùng dân cư được trình bày Bảng 3.4


Bảng 3. 4 Chỉ tiêu ánh sáng sinh hoạt


		Khu vực

		2015

		2020



		

		W/hộ

		kWh/hộ.năm

		W/hộ

		kWh/hộ.năm



		Thị trấn

		1.000

		         2.350 

		1.300

		         3.120 



		Xã

		600

		         1.410 

		1.000

		         2.400 





Từ đó sẽ có kết quả tính toán nhu cầu điện cho quản lý và tiêu dùng dân cư được trình bày trong Bảng 3.5 như sau:


Bảng 3. 5 Nhu cầu điện cho quản lý và tiêu dùng dân cư


		Năm

		Thành phần

		Nhu cầu

		Tỷ lệ so 
với TP (%)



		 

		Công suất (kW)

		17.300

		



		2015

		Điện năng A (MWh)

		40.655

		69,42



		 

		Tốc độ tăng trưởng BQ/năm (2012-2015)

		12,7%

		



		 

		Công suất (kW)

		29.200

		



		2020

		Điện năng A (MWh)

		70.080

		59,48



		 

		Tốc độ tăng trưởng BQ/năm (2016-2020)

		11,5%

		





Danh mục phụ tải quản lý và tiêu dùng dân cư xem trong Phụ lục 4.


e. Nhu cầu điện cho hoạt động khác

Là nhu cầu điện cho rạp chiếu phim, nhà văn hoá, triển lãm, khu di tích lịch sử, vui chơi giải trí, sân bãi thể thao, trường học, bệnh viện, chiếu sáng công cộng, kho bãi, thông tin liên lạc,... được tính theo quy mô diện tích hoặc công suất thiết bị lắp đặt. Kết quả tính toán nhu cầu điện cho các hoạt động khác như sau:


Bảng 3. 6 Nhu cầu điện cho các hoạt động khác


		Năm

		Thành phần

		Nhu cầu

		Tỷ lệ so 
với TP (%)



		 

		Công suất (kW)

		780

		



		2015

		Điện năng A (MWh)

		2.028

		3,46



		 

		Tốc độ tăng trưởng BQ/năm (2012-2015)

		18,2%

		



		 

		Công suất (kW)

		1.360

		



		2020

		Điện năng A (MWh)

		3.604

		3,06



		 

		Tốc độ tăng trưởng BQ/năm (2016-2020)

		12,2%

		





Danh mục phụ tải các hoạt động khác được trình bày trong Phụ lục 5.


2. Kết quả tính toán nhu cầu điện theo 2 phương án

Tính toán tương tự đối với phương án cao, ta sẽ được bảng so sánh nhu cầu điện huyện Lập Thạch cho cả hai phương án cao và cơ sở như sau:

Bảng 3.7 Nhu cầu điện huyện Lập Thạch theo hai phương án dự báo


		Năm

		Thành phần

		PA cơ sở

		PA cao



		2015

		Công suất (MW)

		21,9

		23,7



		

		Điện thương phẩm (GWh)

		58,57

		63,78



		

		Điện nhận (GWh)

		61,33

		66,79



		

		Tăng trưởng TP BQ/năm (2012-2015)

		17,9%

		20,4%



		2020

		Công suất (MW)

		39,4

		45,3



		

		Điện thương phẩm (GWh)

		117,82

		134,28



		

		Điện nhận (GWh)

		123,37

		140,61



		

		Tăng trưởng TP BQ/năm (2016-2020)

		15,0%

		16,1%





Chi tiết kết quả dự báo được trình bày trong các Bảng 3.8,9,10 và 11 ở các trang kế tiếp.


Bảng 3.8 Nhu cầu công suất và điện năng huyện Lập Thạch đến 2015-2020 (Phương án cơ sở)

		Hạng mục

		Năm 2011

		Năm 2015

		Năm 2020

		Tăng trưởng (/năm)



		

		A(MWh)

		%

		P(kW)

		A(MWh)

		%

		P(kW)

		A(MWh)

		%

		2012-15

		2016-20



		Công nghiệp & Xây dựng

		3.090

		10,2

		4.600

		14.260

		24,3

		11.300

		41.490

		35,2

		46,6%

		23,8%



		Trong đó: 03 Khu CN Lập Thạch

		

		

		3.200

		9.920

		

		8.400

		31.920

		

		

		



		Nông lâm thủy sản

		797

		2,63

		820

		1.025

		1,75

		890

		1.246

		1,06

		6,5%

		4,0%



		Thương mại, dịch vụ

		194

		0,64

		260

		598

		1,02

		560

		1.400

		1,19

		32,4%

		18,5%



		QL & Tiêu dùng dân cư

		25.211

		83,1

		17.300

		40.655

		69,4

		29.200

		70.080

		59,5

		12,7%

		11,5%



		Hoạt động khác

		1.038

		3,42

		780

		2.028

		3,46

		1.360

		3.604

		3,06

		18,2%

		12,2%



		Tổng thương phẩm không kể KCN

		30.331

		

		

		48.646

		

		

		85.900

		

		12,5%

		12,0%



		Tổng thương phẩm

		30.331

		100

		

		58.566

		100

		

		117.820

		100

		17,9%

		15,0%



		Tổn thất

		1.526

		4,79

		

		2.760

		4,5

		

		5.552

		4,5

		

		



		Điện nhận

		31.857

		

		

		61.326

		

		

		123.372

		

		17,8%

		15,0%



		Pmax

		

		

		21.900

		

		

		39.400

		

		

		

		





Bảng 3.9 Nhu cầu công suất và điện năng huyện Lập Thạch đến 2015-2020 (Phương án cao)

		Hạng mục

		Năm 2011

		Năm 2015

		Năm 2020

		Tăng trưởng (/năm)



		

		A(MWh)

		%

		P(kW)

		A(MWh)

		%

		P(kW)

		A(MWh)

		%

		2012-2015

		2016-2020



		Công nghiệp & Xây dựng

		3.090

		10,2

		5.600

		17.360

		27,2

		14.700

		50.990

		38,0

		54,0%

		24,0%



		Trong đó: 3 Khu CN Lập Thạch

		

		

		4.200

		13.020

		

		10.900

		41.420

		

		

		



		Nông lâm thủy sản

		797

		2,63

		820

		1.025

		1,61

		890

		1.246

		0,93

		6,5%

		4,0%



		Thương mại, dịch vụ

		194

		0,64

		260

		598

		0,94

		560

		1.400

		1,04

		32,4%

		18,5%



		QL & Tiêu dùng dân cư

		25.211

		83,1

		18.200

		42.770

		67,1

		32.100

		77.040

		57,4

		14,1%

		12,5%



		Hoạt động khác

		1.038

		3,42

		780

		2.028

		3,18

		1.360

		3.604

		2,68

		18,2%

		12,2%



		Tổng thương phẩm không kể KCN

		30.331

		

		

		50.761

		

		

		92.860

		

		13,7%

		12,8%



		Điện thương phẩm

		30.331

		100

		

		63.781

		100

		

		134.280

		100

		20,4%

		16,1%



		Tổn thất

		1.533

		4,81

		

		3.005

		4,5

		

		6.327

		4,5

		

		



		Điện nhận

		31.864

		

		

		66.786

		

		

		140.607

		

		20,3%

		16,1%



		Pmax

		

		

		23.700

		

		

		45.300

		

		

		

		





Bảng 3.10 Tổng hợp nhu cầu công suất huyện Lập Thạch theo Phương án cơ sở (Đơn vị: kW)

[image: image4.emf]Hiện tại 2015 2020 Hiện tại 2015 2020 Hiện tại 2015 2020 Hiện tại 2015 2020 Hiện tại 2015 2020 Hiện tại 2015 2020


1 TT Hoa Sơn 23           25               50               2 6 12 4 10 20 947             1.498          2.048          32 53 89,5 1.000          1.570          2.180         


2 TT Lập Thạch 153         235             460             17 21 27 32 60 110 1.322          2.098          2.920          106 198 283,5 1.570          2.510          3.620         


3 X. Bắc Bình 23           125             500             127 138,5 144,5 4 10 20 599             1.023          1.791          22 43 79,5 740             1.280          2.390         


4 X. Bàn Giản 23           1.525          3.550          98 102 108 4 10 20 478             817             1.429          22 43 79,5 600             2.160          4.440         


5 X. Đình Chu 23           25               50               2 6 12 4 10 20 427             730             1.277          24 48 89,5 470             800             1.410         


6 X. Đồng Ích 23           25               50               181,5 233,5 239,5 4 10 20 931             1.589          2.784          36 68 116,5 1.130          1.860          3.120         


7 X. Hợp Lý 23           25               50               46 76 82 4 10 20 419             716             1.254          22 43 79,5 490             840             1.440         


8 X. Liên Hoà 23           25               50               65 94,5 100,5 4 10 20 541             925             1.619          22 43 79,5 630             1.060          1.820         


9 X. Liễn Sơn 23           25               50               17 21 27 8 20 35 525             897             1.570          28 58 96,5 590             1.000          1.740         


10 X. Ngọc Mỹ 23           25               50               2 6 12 4 10 20 510             871             1.525          22 43 79,5 550             940             1.650         


11 X. Quang Sơn 180         205             310             57,5 76,5 82,5 4 10 20 500             851             1.492          26 51 99,5 710             1.120          1.900         


12 X. Sơn Đông 173         225             450             143 165 171 4 40 120 772             1.318          2.306          22 43 79,5 1.050          1.700          2.960         


13 X. Thái Hoà 23           1.025          3.050          177,5 192,5 198,5 4 10 20 670             1.144          2.002          22 43 79,5 850             2.160          4.680         


14 X. Tiên Lữ 23           25               50               68 72 78 4 10 20 434             742             1.299          22 43 79,5 530             860             1.480         


15 X. Triệu Đề 23           45               150             39 80 86 4 10 20 772             1.318          2.306          27 53 89,5 850             1.470          2.580         


16 X. Tử Du 88           115             320             2 6 12 4 10 20 581             991             1.738          29 53 99,5 680             1.140          2.100         


17 X. Văn Quán 23           1.525          4.050          50 54 60 4 10 20 507             866             1.515          28 53 89,5 590             2.180          4.890         


18 X. Vân Trục 23           25               50               2 6 12 4 40 120 440             752             1.320          26 51 99,5 480             850             1.550         


19 X. Xuân Hoà 23           25               50               2 6 12 4 10 20 859             1.466          2.566          22 43 79,5 900             1.530          2.650         


20 X. Xuân Lôi 93           115             210             2 6 12 4 10 20 579             989             1.731          22 43 79,5 680             1.130          1.990         


Tổng 1.022      5.390          13.550        1.101      1.369      1.489      112         320         705         12.811        21.599        36.491        582 1116 1.948    14.410        27.030        48.600       


Pmax 1.020      4.600          11.300        660         820         890         90           260         560         10.900        17.300        29.200        410 780 1.360 11.700        21.900        39.400       


Trong đó: 03 Khu CN 3.200          8.400          3.200          8.400         


TM, DL &DV QL & Tiêu dùng DC Hoạt động khác Pmax


No Tên xã, thị trấn


Công nghiệp & Xây dựng Nông lâm thủy sản




Bảng 3.11 Kết quả tính toán phân vùng phụ tải huyện Lập Thạch theo Phương án cơ sở

		STT

		Vùng phụ tải

		Pmax (kW)



		

		

		Hiện tại

		2015

		2020



		 

		Vùng phụ tải 1

		6.500

		12.900

		24.100



		1

		Xã Đình Chu

		470

		800

		1.410



		2

		Xã Đồng Ích

		1.130

		1.860

		3.120



		3

		Xã Sơn Đông

		1.050

		1.700

		2.960



		4

		Xã Tiên Lữ

		530

		860

		1.480



		5

		Xã Triệu Đề

		850

		1.470

		2.580



		6

		Xã Văn Quán

		590

		2.180

		4.890



		7

		Xã Xuân Lôi

		680

		1.130

		1.990



		8

		Xã Tử Du

		680

		1.140

		2.100



		9

		Xã Liên Hoà

		630

		1.060

		1.820



		10

		Xã Bàn Giản

		600

		2.160

		4.440



		 

		Vùng phụ tải 2

		7.100

		12.400

		21.400



		1

		TT Hoa Sơn

		1.000

		1.570

		2.180



		2

		TT Lập Thạch

		1.570

		2.510

		3.620



		3

		Xã Bắc Bình

		740

		1.280

		2.390



		4

		Xã Hợp Lý

		490

		840

		1.440



		5

		Xã Liễn Sơn

		590

		1.000

		1.740



		6

		Xã Ngọc Mỹ

		550

		940

		1.650



		7

		Xã Quang Sơn

		710

		1.120

		1.900



		8

		Xã Thái Hoà

		850

		2.160

		4.680



		9

		Xã Vân Trục

		480

		850

		1.550



		10

		Xã Xuân Hoà

		900

		1.530

		2.650



		 

		 Pmax toàn huyện 

		11.700

		21.900

		39.400
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Hình 4 Bản đồ phân vùng phụ tải huyện Lập Thạch


3. Kết quả dự báo bằng phương pháp đàn hồi


Nhu cầu điện giai đoạn đến 2020 của huyện Lập Thạch được dự báo theo phương pháp hệ số đàn hồi và được mô phỏng theo quan hệ đàn hồi với tốc độ tăng trưởng các phân ngành kinh tế. Khi tính toán nhu cầu điện theo phương pháp gián tiếp, đề án dựa trên cơ sở phương án chọn trong báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Lập Thạch đến 2020 trong đó dự kiến tốc độ tăng trưởng Giá trị sản xuất giai đoạn 2011-2015 là 16,0%/năm và giai đoạn 2016-2020 là 15,7%/năm.


Bảng 3.12 Tổng hợp nhu cầu điện theo dự báo gián tiếp


		Hạng mục

		Đơn vị

		Năm 2015

		Năm 2020



		Tổng thương phẩm

		MWh

		58.876

		115.018



		Điện nhận

		MWh

		61.651

		120.438



		Pmax

		kW

		18.520

		31.247





Có thể thấy, nhu cầu điện theo phương áp cơ sở dự báo theo phương pháp dự báo gián tiếp sai khác so với phương pháp dự báo trực tiếp phương án cơ sở thấp hơn 5%, do vậy kết quả tính toán nhu cầu điện giai đoạn theo phương pháp trực tiếp là chấp nhận được.

3.5 Nhận xét kết quả dự báo nhu cầu điện

Hình 5 dưới đây thể hiện kết quả dự báo nhu cầu phụ tải huyện Lập Thạch theo được tính theo cả phương án cao, phương án cơ sở của phương pháp trực tiếp và phương pháp hệ số đàn hồi.
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Hình 5 So sánh kết quả dự báo phụ tải điện huyện Lập Thạch

Phương án chọn trong khuôn khổ đề án này là phương án phụ tải cơ sở được dự báo theo phương pháp trực tiếp. Công tác thiết kế lưới sẽ dựa trên nhu cầu phụ tải của phương án chọn nhưng có hệ số dự phòng cao, để đảm bảo rằng, ngay cả khi tăng trưởng kinh tế huyện Lập Thạch có bước đột phá, nhu cầu điện có thể đạt được theo phương án cao, thì hệ thống lưới điện đã thiết kế vẫn đủ khả năng đáp ứng.

Từ kết quả dự báo nhu cầu điện của phương án chọn có thể thấy tăng trưởng điện thương phẩm trong giai đoạn từ nay đến 2015 là 17,9%/năm

 hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng kinh tế của toàn huyện là 16,0% trong cùng giai đoạn. Đóng góp chính trong sự tăng trưởng điện thương phẩm trong giai đoạn này là ngành công nghiệp với mức tăng hàng năm là 

46,6%/năm. Tuy nhiên để đạt được mức tăng trưởng cao như vậy thì các khu công nghiệp tập trung đã được phê duyệt như KCN Lập Thạch 1, KCN Lập Thạch 2 và KCN Thái Hòa, Liễn Sơn, Liên Hòa phải đi vào vận hành trước 2015 và đạt được tỷ lệ điền đầy nhất định. 

Với sự phát triển của các KCN và các cụm CN, tỷ trọng tiêu thụ điện của nhóm ngành Công nghiệp, Xây dựng và TTCN trong tổng thương phẩm sẽ tăng từ 

10,2% năm 2011 lên 

24,3% năm 2015 và gần 

35,2% năm 2020. Trong khi đó, tiêu thụ điện khu vực Dân cư và Quản lý mặc dù vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất nhưng chỉ số này cũng giảm dần theo từng năm. Năm 2011, tiêu thụ điện khối Quản lý và tiêu dùng dân cư là 

83,1%, đến năm 2015 và 2020 chỉ số này tương ứng chỉ còn 

69,4% và 

59,5%.


Bảng 3. 13 So sánh chỉ tiêu điện năng tiêu thụ bình quân đầu người (đơn vị kWh/người.năm)

		Chỉ tiêu

		2010

		2015

		2020



		Cả nước*

		992

		1.771

		2.674



		Tỉnh Vĩnh Phúc**

		908

		1.813

		3.278



		Huyện Lập Thạch

		234

		512

		980



		Huyện Sông Lô***

		

		409

		693





* Quy hoạch phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020, có xét đến 2030 (Tổng sơ đồ 7).


** Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020.


*** Dự thảo báo cáo Quy hoạch phát triển điện lực hyện Sông Lô giai đoạn 2012-2015, có xét đến 2020.


So sánh về chỉ tiêu điện năng tiêu thụ bình quân đầu người thì dự báo cũng cho thấy huyện Lập Thạch còn ở khoảng cách khá xa so với chỉ tiêu của cả nước nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng mặc dù tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2016-2020 là khá cao. 

Chương 4

THIẾT KẾ SƠ ĐỒ CẢI TẠO VÀ PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN

4.1 Các quan điểm và tiêu chuẩn thiết kế

Quan điểm và tiêu chuẩn thiết kế được áp dụng cho quy hoạch phát triển điện lực Huyện Lập Thạch cho giai đoạn tới như sau:


· Lưới trung thế 35, 22, 10kV được tính chi tiết tới 2015.


· Xây dựng kết cấu lưới giai đoạn trước không bị phá vỡ ở giai đoạn sau.


· Kết cấu lưới điện của huyện phải đảm bảo yêu cầu cung cấp điện trước mắt, đáp ứng được nhu cầu phát triển phụ tải trong tương lai, phù hợp với “Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020” đã được Bộ Công thương phê duyệt.


· Nâng cao một bước độ tin cậy cung cấp điện và đảm bảo chất lượng điện áp ở những điểm bất lợi nhất.


· Thực hiện đúng theo tiêu chí chung trong quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Vĩnh Phúc: cải tạo toàn bộ lưới điện 10kV sang 22kV trong giai đoạn 2011-2015.


· Đường dây trục 35, 22kV dùng dây dẫn trần AC có tiết diện ( 95mm2. Đường nhánh dùng dây dẫn có tiết diện ( 50mm2. 


· Các đường dây trung thế mạch vòng được thiết kế sao cho khi vận hành hở tổn thất điện áp tại hộ xa nhất ≤ 5% ở chế độ vận hành bình thường và không quá 10% ở chế độ sau sự cố.


· Tổn thất điện áp cuối các đường dây trung thế hình tia ≤ 5%.


· Gam máy biến áp phụ tải chọn phổ biến loại (75÷180) cho khu vực nông thôn và (180÷400)kVA cho khu vực thị trấn. Các trạm chuyên dùng của khách hàng theo quy mô phụ tải sẽ được thiết kế với gam  máy thích hợp.


· Lưới điện hạ thế áp dụng hệ thống hạ áp 220/380V ba pha 4 dây có trung tính nối đất trực tiếp. Đường trục dùng cáp vặn soắn hoặc dây nhôm với tiết diện ( 70mm2, đường nhánh tiết diện ( 50mm2. Bán kính lưới điện hạ thế không vượt quá 800m ở khu vực thị trấn và 1.200m ở khu vực nông thôn dân cư phân tán. 

4.2 Cân đối nguồn và phụ tải

  Theo phương án phụ tải cơ sở đến năm 2015 phụ tải toàn huyện là 

21,9MW. Hiện tại trạm 110kV Lập Thạch công suất 2x25MVA cung cấp điện chủ yếu cho huyện Lập Thạch, Sông Lô và một phần huyện Tam Dương, Tam Đảo. Theo “Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020” đã được Bộ Công Thương phê duyệt, trong giai đoạn từ nay đến 2015 dự kiến sẽ xây dựng mới một trạm 110kV công suất 63MVA tại huyện Tam Dương. Như vậy cùng với trạm Lập Thạch như hiện nay, hai trạm 110kV với tổng dung lượng 113MVA đủ đảm bảo nguồn cung cấp điện cho cả ba huyện là Tam Dương, Sông Lô, Lập Thạch và khu vực phía Bắc huyện Tam Đảo. Theo tính toán, công suất cực đại của trạm 110KV Lập Thạch đến 2015 sẽ đạt 32,5 

MW.

4.3 Thiết kế sơ đồ cung cấp điện 


1. Lưới trung thế

Định hướng chung của quy hoạch trong giai đoạn này là tiếp tục cải tạo toàn bộ lưới điện 10kV của Lập Thạch sang cấp điện áp tiêu chuẩn 22kV. Các khu vực chưa kịp cải tạo thì đường dây phải phát triển theo tiêu chuẩn 22kV, các trạm biến áp phân phối ở khu vực này phải có đầu phân áp 22kV. Lưới trung thế xây dựng mới tập trung vào 22kV, lưới 35kV xây dựng mới chủ yếu là các đường dây và trạm đã có trong dự án vay vốn của Ngân hàng Tái thiết Đức kfW hoặc các khu vực mà lưới 22kV hiện tại không vươn tới. Đề án này cũng đã cập nhật toàn bộ dự án kfW trên toàn bộ địa bàn huyện Lập Thạch.

a. Lưới 35 kV


Hệ thống lưới 35kV không có nhiều thay đổi đáng kể về mặt cấu trúc trên địa bàn Lập Thạch. Theo Quy hoạch điện lực tỉnh đã được phê duyệt, đến 2015, khi trạm Tam Dương đi vào vận hành, lộ 373 sẽ được giảm tải đáng kể nhờ việc liên kết cấp điện với lưới 35 kV từ trạm 110KV Tam Dương. Tương tự như vậy, 372 Lập Thạch cũng được giảm tải do không phải cấp điện cho TG Yên Dương, dự kiến sẽ bị loại bỏ. Chi tiết về các lộ 35kV từ trạm 110kV Lập Thạch đến năm 2015 như sau:


· Lộ 372 Lập Thạch dài 17,9km, dây dẫn AC-95 cấp điện cho tổng cộng 46 trạm biến áp 35/0,4kV với tổng dung lượng 9.760 kVA trong đó có 34

 trạm với tổng dung lượng 6.930 

kVA thuộc các xã Bắc Bình, Hợp Lý, Quang Sơn, Ngọc Mỹ, Xuân Hòa Vân Trục, huyện Lập Thạch. Các trạm còn lại nằm trên địa bàn huyện Sông Lô và Tam Đảo. Số trạm được xây dựng mới trên địa bàn Lập Thạch là 7

 trạm với tổng công suất 1.610

 kVA. Theo tính toán, lộ 372 Lập Thạch có công suất Pmax = 4,1 MW, tổn thất điện áp là ∆U = 3,39%.

· Lộ 373 Lập Thạch dài 9,0 km, dây dẫn AC-95 cấp điện cho tổng cộng 18  trạm biến áp 35/0,4kV với tổng dung lượng 4.880 kVA nằm hoàn toàn trên địa bàn Lập Thạch, bao gồm các xã Bản Giản, Đồng Ích, Liên Hòa và Tử Du, trong đó số trạm được xây dựng mới là 07 trạm với tổng công suất 1.750 KVA. Khi trạm 110kV Tam Dương đi vào vận hành, 373 Lập Thạch sẽ có liên hệ với lộ 373 Tam Dương. Theo tính toán, lộ 373 Lập Thạch có công suất Pmax = 2,1MW, tổn thất điện áp là ∆U = 1,78%.

Tổng khối lượng xây dựng lưới điện 35kV huyện Lập Thạch đến 2015 là xây dựng mới 7,5 km đường dây 35kV và 14 trạm biến áp 35/0,4kV với tổng dung lượng 3.360 kVA. 


b) Lưới 22(10)kV


Toàn bộ hệ thống 10kV trên địa bàn huyện hiện tại sẽ được cải tạo và vận hành ở cấp điện áp 22kV, đồng thời kiến nghị xây dựng thêm một lộ 22kV mạch kép cấp điện cho Khu CN Lập Thạch 1 và 2, trước mắt treo một mạch, hai lộ 22kV mới cấp riêng cho huyện Sông Lô. Chi tiết đối với các lộ 10 kV được cải tạo lên 22kV như sau:


· Lộ 971 cải tạo thành lộ 471, đường trục chính từ trạm 110kV đến trạm Phú Bình dài 12,8 km.


· Lộ 973 cải tạo thành lộ 473 Lập Thạch, đường trục chính từ trạm 110kV đến trạm Đạo Trù 3, Tam Đảo dài 22,1 km, riêng đoạn trục chính trên địa bàn Lập Thạch dài 14,3 km.


· Lộ 975 cải tạo thành lộ 475, đường trục chính từ trạm 110kV đến trạm Phương Khoan 3, huyện Sông Lô dài 12,8 km, riêng đoạn trục chính trên địa bàn Lập Thạch dài 2,9 km.

Bên cạnh đó, theo Quy hoạch điện lực tỉnh đã được phê duyệt, đến năm 2015 khi TG Yên Dương huyện Tam Đảo bị loại bỏ, toàn bộ phụ tải 10kV phía sau TG Yên Dương sẽ được nâng cấp lên 22kV và nhận điện chủ yếu từ 473 Lập Thạch. Tuy nhiên, để giảm bớt tải cho đường dây 473 Lập Thạch, đề xuất một số trạm khu vực phía Đông huyện Lập Thạch, tiếp giáp với Tam Dương, thuộc các xã Liên Hòa, Liễn Sơn Thái Hòa sẽ nhận điện từ 473 Tam Dương. 

Như vậy đến 2015, hệ thống lưới 22kV của huyện Lập Thạch sẽ bao gồm   06 lộ xuất tuyến 22kV từ trạm 110kV Lập Thạch và 01 nhánh từ lộ 473 Tam Dương. Chi tiết như sau:

· Lộ 471 Lập Thạch dây dẫn AC-120 và AC 95, dài 12,8 km cấp điện cho 49 trạm 22/0,4kV với tổng dung lượng 12.730 kVA nằm hoàn toàn trên địa phận Lập Thạch, bao gồm TT Lập Thạch, Đình Chu, Đồng Ích, Sơn Đông, Tiên Lữ, Triệu Đề, Văn Quán và Xuân Lôi. Lộ 471 Lập Thạch có tổng cộng 13 trạm xây dựng mới với tổng dung lượng 3.490 kVA. Theo tính toán lộ 471 Lập Thạch có Pmax = 5,4 MW; ∆U = 4,5%


· Lộ 473 Lập Thạch dây dẫn AC-120 và AC95, dài 22,1 km cấp điện cho 62 trạm 22/0,4kV với tổng dung lượng 21.280 kVA, trong đó có 42 trạm của huyện Lập Thạch với tổng dung lượng 14.280 kVA thuộc TT Lập Thạch, Hoa Sơn và các xã Bắc Bình, Liễn Sơn, Thái Hoà, Tử Du và Xuân Hoà, còn lại là các trạm thuộc huyện Tam Đảo. Lộ 473 có 17 trạm xây dựng mới thuộc huyện Lập Thạch với tổng dung lượng là 5.710 kVA. Khi trạm 110kV Tam Dương đi vào vận hành, 473 Lập Thạch sẽ có liên hệ với 473 Tam Dương. Theo tính toán, lộ 473 Lập Thạch có Pmax = 8,0MW;         ∆U = 4,63%.

· Lộ 475 Lập Thạch dây dẫn AC-120 và AC95, dài 12,8 km cấp điện cho 62 trạm 22/0,4kV với tổng dung lượng 12.880 kVA, trong đó chỉ có 7 trạm 22/0,4kV với tổng dung lượng 1.470 kVA thuộc địa bàn Lập Thạch, còn lại chủ yếu nằm trên địa bàn Sông Lô. Số trạm xây dựng mới trên địa bàn Lập Thạch là 3 trạm, tổng dung lượng 680 kVA. Theo tính toán, lộ 475 Lập Thạch có Pmax = 3,6 MW; ∆U = 3,8%.

· Lộ 477 Lập Thạch dây dẫn AC-120 dài 6,1 km, xây theo tiêu chuẩn mạch kép, tạm thời treo trước một mạch, nhằm cấp điện cho Khu công nghiệp Lập Thạch 1 và 2, khi phụ tải phát triển sẽ đặt thêm mạch 2. Lộ 477 cấp điện cho tổng cộng 12 trạm 22/0,4 kV xây dựng mới hoàn toàn với tổng dung lượng 6.720 kVA. Theo tính toán, lộ 477 Lập Thạch có                   Pmax  = 2,8MW; ∆U = 1,3%.

· Lộ 472 Lập Thạch xây dựng mới, dây dẫn AC-120 dài 24,5 km cấp điện cho 57 trạm với tổng công suất 13.520 kVA nằm hoàn toàn trên địa bàn huyện Sông Lô nhằm san tải cho 475 Lập Thạch. Chỉ tính riêng trên địa bàn Lập Thạch, trục chính dài 2,9 km. Theo tính toán, lộ 472 Lập Thạch có Pmax = 3,6MW; ∆U = 4,2%.

· Lộ 474 Lập Thạch xây dựng mới, dây dẫn AC-120 dài 16,3 km cấp điện 46 trạm với tổng dung lượng 10.400 kVA nằm hoàn toàn trên địa bàn Sông Lô nhằm san tải cho 471 Sông Lô. Chỉ tính riêng trên địa bàn Lập Thạch, trục chính dài 5,5 km. Theo tính toán, lộ 474 Lập Thạch có Pmax = 2,9MW;   ∆U = 3,72%.

· Ngoài ra, để giảm tải cho 473 Lập Thạch, lộ 473 Tam Dương sẽ hỗ trợ cấp điện cho 18 trạm với tổng dung lượng 4.790 kVA thuộc ba xã Liên Hòa, Liễn Sơn và Thái Hòa, huyện Lập Thạch. Số trạm xây dựng mới trên 472 Tam Dương là 9 trạm, với tổng dung lượng 2.180 kVA. Theo tính toán, lộ 473 Tam Dương có Pmax = 9,5 MW; ∆U = 4,92% (Xem thêm QH phát triển điện lực huyện Tam Dương giai đoạn 2012-2015, có xét đến 2020).

 Như vậy, tổng khối lượng xây dựng lưới 22kV huyện Lập Thạch đến 2015 sẽ bao gồm xây dựng mới 42,8 km đường dây 22kV và 54 trạm 22(10)/0,4kV với tổng dung lượng 18.780 kVA; cải tạo 40,6 km đường dây 10kV sang 22kV, cải tạo kết hợp nâng công suất 56 trạm biến áp phân phối 10/0,4kV sang 22/0,4kV với tổng dung lượng tăng thêm là 12.990 kVA.


Sơ đồ kết lưới và kết quả tính toán tổn thất điện áp, tổn thất điện năng lưới điện trung thế của huyện Lập Thạch và trạm 110kV Lập Thạch được thể hiện trong bản vẽ D552-LT-01, D552-LT-02 và Phụ lục 7.

3. Lưới hạ thế


Lưới hạ thế được thiết kế hình tia, trừ các phụ tải có yêu cầu đặc biệt phải thiết kế mạch vòng có liên kết dự phòng. Bán kính lưới 0,4 kV cho các phụ tải dân sinh phù hợp với tiêu chuẩn đã nêu ở phần trên.


Mỗi trạm biến áp hạ áp sẽ có từ 2 đến 4 đường dây trục chính 0,4kV và các nhánh rẽ. Các đường dây trục chính sử dụng hệ thống 3 pha 4 dây trung tính nối đất trực tiếp, điện áp 380/220V. Các nhánh rẽ tuỳ theo nhu cầu phụ tải mà đi 1; 2 hoặc 3 pha. 


Khu vực thị trấn kiến nghị dùng cáp vặn soắn XLPE hoặc dây AV-95; 70 cho các đường trục, AV-50; 35 cho các nhánh rẽ. Khu vực nông thôn dùng cáp vặn soắn XLPE hoặc dây A-95; 70 cho các đường trục, AV-50; 35 cho các nhánh rẽ.


Về cột hạ thế: đối với khu vực  thị trấn dùng cột bê tông ly tâm 8,5m và 10m để có thể kết hợp lắp đặt đèn đường. Còn đối với khu vực nông thôn: dùng phổ biến loại cột bê tông vuông 8,5m cho các đường trục. Có thể kết hợp đi chung cột với đường dây cao thế.


Về công tơ, các hộ sử dụng điện đều phải lắp đặt công tơ nhằm ngăn ngừa tổn thất, đảm bảo công bằng trong kinh doanh bán điện và an toàn sử dụng điện. Sử dụng các hòm công tơ nhựa loại cho 1,2 hoặc 4 công tơ chuyên dùng. Dây dẫn sau công tơ vào các hộ dùng điện dùng dây PVC-M2x6mm2

 Dự kiến khối lượng xây dựng mới đường dây hạ thế và công tơ toàn huyện Lập Thạch đến 2015 như sau :


Đường dây hạ thế : Xây dựng mới  140,0 km 


                                Cải tạo nâng cấp  96,2 km.


Công tơ lắp đặt mới và thay thế 2.000 cái. 
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Chương 5

KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG VÀ VỐN ĐẦU TƯ 


Để thực hiện theo đề án “Quy hoạch phát triển Điện lực huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012-2015, có xét đến 2020” như đã trình bày ở trên cần phải thực hiện khối lượng xây dựng và vốn đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện như sau.

5.1 Khối lượng và vốn đầu tư xây dựng đường dây, công tơ 


Tổng hợp khối lượng xây dựng mới và cải tạo đường dây, công tơ của huyện Lập Thạch đến 2015 được cho trong Bảng 5.1 dưới đây.

Bảng 5. 1 Tổng hợp khối lượng xây dựng và vốn đầu tư đường dây, công tơ đến 2015


		No

		Hạng mục

		Khối lượng (km)

		Vốn đầu tư 
(triệu đồng)

		Ghi chú



		I

		Đường dây trung thế

		90,9

		37.284

		 



		1

		Đường dây 35kV xây dựng mới

		7,5

		3.346

		 



		2

		Đường dây 22kV xây dựng mới

		42,8

		19.999

		 



		3

		Cải tạo 10kV sang 22kV

		40,6

		13.938

		 



		II

		Lưới hạ thế

		

		60.449

		 



		1

		Đường dây hạ thế XDM

		140,0

		39.200

		



		2

		Đường dây hạ thế cải tạo

		96,2

		18.849

		Vốn kfW: 15.954 



		3

		Công tơ (chiếc)

		2.000

		2.400

		 





5.2 Khối lượng và vốn đầu tư xây dựng trạm biến áp 


Tổng hợp khối lượng xây dựng mới và cải tạo trạm biến áp của huyện Lập Thạch đến 2015 được cho trong Bảng 5.2 dưới đây.          


Bảng 5. 2 Tổng hợp khối lượng xây dựng và vốn đầu tư trạm biến áp đến 2015


		No

		Hạng mục

		Khối lượng

		Vốn đầu tư 
(triệu VND)

		Ghi chú



		

		

		Trạm

		KVA

		

		



		I

		Xây dựng mới

		68

		22.140

		29.642

		 



		1

		Trạm 35/0,4kV

		14

		3.360

		6.101

		Vốn kfW: 1.356



		2

		Trạm 22/0,4kV

		54

		18.780

		23.541

		Vốn kfW: 1.172



		II

		Cải tạo 10/0,4kV sang 22/0,4kV

		56

		12.990

		14.915

		 





5.3 Tổng hợp và phân vốn đầu tư

        Tổng hợp vốn đầu tư xây dựng và cải tạo lưới điện toàn huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc đến 2015 được thể hiện ở Bảng 5.3 dưới đây

Bảng 5. 3 Tổng hợp và phân vốn đầu tư lưới điện toàn huyện đến 2015


		No

		Hạng mục

		Vốn đầu tư 
(triệu VNĐ)

		Ghi chú



		I

		Lưới trung thế

		81.841

		 



		1

		Đường dây xây dựng mới

		23.346

		  Vốn kfW: 2.528 triệu VNĐ



		2

		Đường dây 10kV cải tạo sang 22kV

		13.938

		 



		3

		Trạm biến áp xây dựng mới

		29.642

		 



		4

		Trạm BA 10/0,4kV cải tạo sang 22/0,4kV

		14.915

		 



		II

		Lưới hạ thế

		60.449

		 



		1

		Đường dây hạ thế

		58.049

		Vốn kfW: 15.954 VNĐ



		2

		Công tơ

		2.400

		 



		 

		TỔNG CỘNG

		142.290

		 



		 

		Trong đó:+ Vốn dự án kfW

		18.482

		 



		 

		Vốn cần bổ xung:

		123.808

		 



		 

		Trong đó: + Vốn XD trung thế

		79.313

		Bao gồm cả vốn của khách hàng



		 

		              + Vốn XD hạ thế  

		44.495

		Vốn huy động hợp pháp





5.4 Cơ chế huy động vốn đầu tư

Tại điều 11, mục 3 luật Điện lực nêu rõ : Đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện có trách nhiệm xây dựng trạm điện, công tơ và đường dây dẫn điện đến công tơ để bán điện.


Tại điều 3, mục 2 nghị định của chính phủ về việc hướng dẫn thi hành luật Điện lực quy định : Đơn vị truyền tải điện, phân phối điện có trách nhiệm đầu tư xây dựng trạm biến áp, trạm cắt, trạm bù công suất phản kháng trong phạm vi quản lý của mình.


Tại điều 61 mục 1 luật Điện lực nêu rõ : Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho đơn vị hoạt động điện lực tại khu vực mà việc đầu tư và hoạt động điện lực không có hiệu quả kinh tế.


Như vậy đối với huyện Lập Thạch vốn đầu tư vào việc cải tạo và phát triển lưới điện cho các xã miền núi cao khó khăn cần được Nhà nước hỗ trợ cho các đơn vị hoạt động Điện lực tại khu vực này.


Phù hợp với luật Điện lực ban hành, phù hợp với điều kiện thực tế tại huyện Lập Thạch. Cơ chế huy động vốn đầu tư như sau :


· Công ty Điện Lực Vĩnh Phúc đầu tư lưới điện trung áp, công tơ và lưới điện hạ thế ở khu vực Điện lực bán trực tiếp


· Đối với khách hàng lớn như Khu công nghiệp, ngành điện đầu tư đến hàng rào công trình


· Lưới hạ thế và công tơ ở khu vực mà Điện lực bán tổng do các tổ chức quản lý, kinh doanh điện hạ thế đầu tư hoặc huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.


Chương 6


PHÂN TÍCH KINH TẾ - TÀI CHÍNH


6.1 Cơ sở phân tích kinh tế tài chính


· Luật Điện lực do Quốc hội thông qua ngày 3/12/2004.


· Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 của Quốc hội ban hành ngày 3/6/2008.


· Dự thảo hướng dẫn nội dung phân tích kinh tế – tài chính các dự án đầu tư  lưới điện số 1647/EVN/TĐ ngày 4/4/2001 của Tổng Công ty Điện lực Việt nam.


· Thông tư 17/2012/TT-BCT ngày 29/6/2012 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện năm 2012 và hướng dẫn thực hiện.


· Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường.


· Các văn bản hướng dẫn phân tích kinh tế – tài chính dự án của WB, ADB, đối với các dự án nâng cao hiệu quả hệ thống điện.


· Các  tài liệu khác có liên quan.


6.2 Phân tích kinh tế tài chính


1. Phân tích kinh tế


Mục tiêu của đánh giá kinh tế dự án là tính toán xem xét, so sánh các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp của dự án để lựa chọn giải pháp, phương pháp tối ưu để thực hiện dự án trên góc độ lợi ích quốc gia về sử dụng tài nguyên, nhân lực của mình.


Hiệu quả kinh tế của dự án được đánh giá qua các chỉ tiêu sau:


· Giá trị hiện tại hoá của lợi nhuận kinh tế dự án (NPV).


· Hệ số nội hoàn về kinh tế (EIRR).


· Tỷ số B/C.


Đề án “ Quy hoạch phát triển điện lực huyện Lập Thạch giai đoạn 2012-2015,  có xét đến năm 2020” với mục tiêu kinh tế - kỹ thuật nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện dân sinh kinh tế của tỉnh trong những năm tới đây cả về số lượng và chất lượng, đồng thời đáp ứng nhu cầu phụ tải của các nhà máy và khu công nghiệp khả thi đi vào hoạt động, cần thiết đánh giá hiệu quả kinh tế của đề án khi nhu cầu dùng điện của tỉnh ngày càng tăng.


Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả trên được xác định trên cơ sở các dòng chi phí, lợi ích của dự án. Tuy nhiên, vì đánh giá kinh tế đứng trên quan điểm Quốc gia mang ý nghĩa lợi ích cho xã hội, nên vốn đầu tư đưa vào phân tích sẽ không quan tâm đến nguồn gốc và không bao gồm các loại thuế và chi phí nhân công. Do đó vốn đầu tư kinh tế của dự án dự tính giảm đi 10% khoản mục chi phí trên.


2.  Phân tích tài chính

Mục đích của phân tích tài chính là đánh giá hiệu quả tài chính của chủ đầu tư dự án. Do đó phân tích tài chính là bảng báo cáo dòng tiền được tính theo quan điểm cho chủ đầu tư dự án. Khi phân tích tài chính cho chủ đầu tư dự án là xem xét đến nguồn gốc các nguồn vốn đầu tư  và nhu cầu vay cho dự án, cùng với các điều kiện vay, trả gốc và trả lãi đảm bảo hoạt động tài chính của dự án. Hiệu quả tài chính được đánh giá qua các chỉ tiêu:


· Giá trị hiện tại hoá của lợi nhuận ròng của dự án (FNPV).


· Hệ số nội hoàn về tài chính (FIRR).


· Chỉ tiêu lợi ích-chi phí B/C


 Phân tích dòng tài chính dự án là đánh giá thu - chi các hoạt động tài chính, xem xét đến các nguồn vốn và sử dụng vốn, cùng các điều kiện vay trả vốn, khả năng cân đối tài chính của chủ đầu tư dự án, bao gồm các bảng tính thu nhập và cân đối nguồn vốn.


6.3  Các điều kiện dùng trong tính toán

Vốn đầu tư: Theo tổng vốn đầu tư và khối lượng đã được tính cho phần lưới trung thế và hạ thế của đề án quy hoạch.


Điện thương phẩm và điện nhận đầu nguồn: được tính trong phần dự báo nhu cầu phụ tải huyện Lập Thạch


Bảng 6. 1 Chỉ tiêu điện năng thương phẩm của huyện Lập Thạch giai đoạn quy hoạch


		Các chỉ tiêu

		Năm 2011

		Năm 2015

		Năm 2020



		Điện thương phẩm(GWh)

		30,3

		58,5

		117,8



		Điện tổn thất (%)

		4,79

		4,5

		4,5



		Điện đầu nguồn(GWh)

		31,8

		61,2

		123,1





Giá trị tài sản cố định còn lại năm gốc 2011 là 19,758 tỷ đồng.


Chi phí bảo dưỡng vận hành (O&M) cho từng loại trung thế, hạ thế, bình quân chi phí (O&M) của công trình bằng 3,5% tổng vốn đầu tư.


Giá bán điện thương phẩm bình quân: Giá thực hiện năm gốc 2011 của huyện Lập Thạch là 1.002 đ/kWh (chưa kể thuế VAT). Giá bán điện bình quân những năm sau đó đến năm 2020 sẽ được xác định theo cơ cấu biểu giá điện hiện hành, phụ thuộc và tương ứng với tốc độ tăng cơ cấu điện năng thương phẩm dự báo cho 5 thành phần các giai đoạn: 2011, 2015 và 2020. Đồng thời xét cả với tốc độ tăng giá bán bình quân dự kiến của huyện, tương ứng với tốc độ tăng giá bán bình quân toàn quốc từ nay đến năm 2015 và 2020, sao cho giá bán điện thương phẩm toàn quốc kỳ vọng đạt chi phí biên để các khâu đáp ứng cơ chế chi phí thị trường: từ sản xuất, truyền tải và phân phối điện đến cấp hạ áp. Theo tính toán dự thảo trong Tổng sơ đồ 7 thì chi phí biên sẽ đạt là 8 UScent/kWh vào năm 2015 và 8,5 UScent/kWh vào năm 2020. 


Do đó, giá bán điện bình quân tính được ở năm 2015 là 1.611 đ/kWh (bao gồm thuế VAT). Tốc độ tăng giá bán điện bình quân giai đoạn 2011-2015 theo tính toán là 10%năm (do tăng tốc độ giá điện theo cơ cấu). Giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng giá bán bình quân chung dự kiến thấp hơn giai đoạn trước, theo tính toán khoảng 2,0%/năm. Do đó giá bán điện bình quân năm 2020 là 2.063 đ/kWh.


Từ sau năm 2020, điện thương phẩm và giá bán điện bình quân tạm cố định như năm 2020, vì nếu nhu cầu điện thương phẩm tăng lên thì đồng thời cũng phải tăng lượng đầu tư đáp ứng. Do đó đề án dự kiến giữ nguyên lượng điện năng thương phẩm và giá bán bình quân cho phân tích kinh tế - tài chính từ sau năm 2020 trở đi đến hết thời gian tính toán quy hoạch của đề án.


Giá mua điện đầu nguồn: Theo thông tư quy định của Bộ Công Thương, giá bán buôn điện bình quân cho các công ty điện lực bán lẻ tại thanh cái trung thế tương đương giá bán lẻ điện sản xuất tại điện áp trung thế tương ứng trừ lùi 2%. Giá bán điện bình quân của huyện Lập Thạch năm 2011 thấp hơn giá bán điện của toàn quốc, do điện sử dụng giá sinh hoạt ở những bậc thang thấp hơn. Nhưng những năm sau đó, do sản lượng điện bán công nghiệp tăng khá cao, nên tỷ lệ giá bán buôn/giá bán lẻ năm 2012 của huyện Lập Thạch vẫn thấp hơn tỷ lệ chung, ước tính là 75%. Từ tỷ lệ giá mua và bán điện năm gốc và giá bán điện bình quân các năm tương ứng, xác định cho giá mua điện bình quân các năm tiếp theo của thời kỳ quy hoạch. 


Hệ số chiết khấu là hệ số chiết khấu xã hội, i = 10%. Thời gian tính toán:


· Năm đầu tư dự án: 2012.


· Năm đầu tư cuối cùng của dự án : 2015


Đời sống kinh tế của công trình: 


· 15 năm đối với lưới trung thế


· 10 năm đối với lưới hạ thế


Thuế suất VAT: 10%; thuế suất thu nhập doanh nghiệp 25%. Hệ số chiết khấu tài chính chủ đầu tư dự án là bình quân các lãi suất vay vốn.


Bảng 6. 2 Các điều kiện vay vốn cho dự án dự kiến


		Nguồn vốn

		Lãi suất

		Ân hạn

		Thời gian trả vốn



		Vay TM trong nước 


Vay kfW và theo KH 

		13%


     6,9%

		5 năm


5 năm

		15 năm


20 năm





6.4 Kết quả tính toán

Các biểu bảng dưới đây thể hiện kết quả tính toán phân tích kinh tế tài chính của phương án cơ sở và tính toán độ nhạy. 

Bảng 6. 3 Kết quả các chỉ tiêu phân tích kinh tế và tài chính


		Phân tích

		NPV (Tỷ đồng)

		IRR(%)

		B/C



		Phân tích kinh tế


Phân tích tài chính chủ đầu tư

		136,0


0,23

		20,9


12,2

		1,15


1,00





Bảng 6. 4 Kết quả  phân tích dòng tài chính


		Các chỉ tiêu tài chính

		Giá trị



		Giá bán bình quân (đ/kWh)

		1.974



		Giá thành bình quân (đ/kWh)

		1.764



		Tổng vốn đầu tư dự án (2012-2015) (Tỷ đồng)

		142,2



		Tổng nhu cầu vay (Tỷ đồng)

		129,9



		Lợi nhuận ròng tích lũy (Tỷ đồng)

		263,1



		Mức sinh lợi toàn giai đoạn (%)

		22,9





Bảng 6. 5 Kết quả phân tích độ nhạy khi Vốn đầu tư tăng 10%


		Phân tích

		NPV (Tỷ đồng)

		IRR (%)

		B/C



		Phân tích kinh tế


Phân tích chủ đầu tư

		121,1


(-20,6)

		19,1


6,7

		1,13


0,98





Bảng 6. 6 Kết quả phân tích độ nhạy khi điện thương phẩm giảm 10%


		Phân tích

		NPV (Tỷ đồng)

		IRR (%)

		B/C



		Phân tích kinh tế


Phân tích chủ đầu tư

		96,6


(-28,6)

		17,9


3,9

		1,12


0,96





Bảng 6. 7 Kết quả phân tích độ nhạy khi Vốn đầu tư tăng 10%, điện thương phẩm giảm 10%


		Phân tích

		NPV (Tỷ đồng)

		IRR (%)

		B/C



		Phân tích kinh tế


Phân tích chủ đầu tư

		81,7


(-56,1)

		16,3


(-2,6)

		1,10


0,93





Như vậy đối với phương án cơ sở, các chỉ tiêu kinh tế - tài chính của dự án đạt hiệu quả, với khả năng đầu tư lưới trung hạ thế và lượng điện năng bán. Phân tích độ nhạy xét với tất cả các yếu tố riêng lẻ và tổ hợp các yếu tố thay đổi bất lợi về vốn đầu tư tăng lên hay điện thương phẩm  giảm đi 10%, cho kết quả dự án vẫn đạt khả thi về kinh tế. Tuy nhiên đối với chủ đầu tư không còn khả thi cho trường hợp vốn tăng hoặc điện thương phẩm của huyện giảm. Do đó, dự án có hiệu quả về kinh tế và đạt chỉ tiêu tài chính chủ yếu ở phương án cơ sở.


6.5 Kết luận 


Qua kết quả phân tích kinh tế tài chính, có thể nhận thấy là dự án khả thi về kinh tế và tài chính ở phương án cơ sở và phân tích độ nhạy kinh tế. Dự án đáp ứng nhu cầu tăng trưởng cung cấp điện và giảm tổn thất, giảm sự cố lưới điện trung và hạ thế. Để dự án có hiệu quả tài chính tốt hơn khi xét đến độ nhạy, thì dự án cần được sự hỗ trợ thêm về mặt tài chính cho chủ đầu tư như phần vốn vay ưu đãi của chương trình điện khí hoá nông thôn, (vay WB, vay kfW…) cho lưới điện trung và hạ thế trong giai đoạn quy hoạch. Chi tiết tính toán xem các bảng tính trong phụ lục 11.

Chương 7

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


7.1 Kết luận

Lập Thạch là một huyện miền núi thuần nông của tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng với sự phát triển chung của tỉnh, huyện Lập Thạch đang có những bước chuyển mình đáng kể. Trong tương lai, Lập Thạch sẽ có nhiều biến đổi với sự phát triển của các phụ tải công nghiệp và xây dựng. 


Đề án “Quy hoạch phát triển Điện lực huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012-2015, có xét đến 2020” có ý nghĩa to lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đề án đã tính toán dự báo nhu cầu điện của huyện Lập Thạch đến năm 2015 và 2020 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện và đưa ra sơ đồ phát triển lưới điện dựa trên phân tích tổng hợp lưới điện hiện trạng cũng như sự phát triển dự kiến trong giai đoạn quy hoạch. Nội dung chủ yếu của đề án bao gồm:


1. Dự báo nhu cầu phụ tải

		TT

		Hạng mục

		Đơn vị

		2015

		2020



		1

		Điện thương phẩm

		GWh

		58,6

		117,8



		2

		Điện nhận

		GWh

		61,3

		123,4



		3

		Pmax

		MW

		21,9

		39,4



		4

		Điện TP bình quân đầu người

		kWh/ng/năm

		512

		980





2. Khối lượng xây dựng đến 2015

Để đạt được mục tiêu phát triển lưới điện của huyện tới năm 2015 cần xây dựng lưới điện như sau:


· Xây dựng mới  7,5 km đường dây 35kV.


· Xây dựng mới 42,8 km đường dây 22kV.


· Cải tạo đường dây 10kV sang 22kV: 40,6 km.


· Xây dựng mới trạm biến áp 35/0,4kV: 14 trạm với tổng dung lượng  3.360kVA.


· Xây dựng mới trạm biến áp 22/0,4kV: 54 trạm với tổng dung lượng     18.780 kVA.


· Cải tạo trạm biến áp 10/0,4kV sang 22/0,4kV, kết hợp nâng công suất các trạm hiện tại: 56 trạm với tổng công suất tăng thêm 12.990 kVA.


· Xây dựng mới 140,0 km đường dây hạ thế.


· Cải tạo nâng cấp 96,2 km đường dây hạ thế.


· Lắp đặt mới và thay thế 2.000 công tơ điện.


3. Vốn đầu tư

Tổng nhu cầu vốn đầu tư đến 2015:

                                 142,2 tỷ đồng

Trong đó: 
Vốn xây dựng lưới trung thế:

             81,8 tỷ đồng





Vốn xây dựng lưới hạ thế:

                        60,4 tỷ đồng


         Trong đó :


                                 Vốn dự án kfW :                                                    18,5 tỷ đồng


                                 Vốn cần bổ sung :                                               123,8 tỷ đồng. 


7.2 Kiến nghị


Sau khi đề án được phê duyệt, Sở Công Thương Vĩnh Phúc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Quy hoạch phát triển các công trình điện trên địa bàn nhằm xây dựng các công trình điện theo đúng quy hoạch (theo Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 7 tháng 2 năm 2005; nghị định 45/2001/NĐ-CP ngày 2 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ và Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp ngày 30 tháng 12 năm 2005).

Kiến nghị các sở, ban ngành chức năng của tỉnh và UBND huyện quan tâm bố trí quỹ đất để phục vụ công tác phát triển lưới điện trên địa bàn. Theo tính toán tổng quỹ đất cần để xây dựng mới các công trình điện trên phạm vi toàn huyện Lập Thạch giai đoạn đến 2015 khoảng 39,5 ha trong đó:


· Đất để xây dựng các đường dây trung thế là:         28,3 ha


· Đất để xây dựng các đường dây hạ thế là:             11,2 ha


· Đất để xây dựng các trạm biến áp trung thế là:      0,14 ha            


Về phía ngành điện, cần đẩy nhanh tiến độ cải tạo lưới điện 10kV sang cấp điện áp tiêu chuẩn 22kV theo đúng tiến độ quy hoạch đã đề ra để đảm bảo cung cấp điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện.


Kiến nghị UBND tỉnh phối hợp với ngành điện để huy động vốn bằng nhiều hình thức khác nhau, kể cả việc cho phép các tổ chức, cá nhân có điều kiện đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện hạ áp và kinh doanh bán điện theo mức giá quy định của Chính phủ.

PHẦN PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Danh mục phụ tảiông nghiệp, TTCN và Xây dựng


		No

		Danh mục phụ tải

		Địa điểm

		Nhu cầu công suất (kW)



		

		

		

		Hiện tại

		2015

		2020



		1

		DNTN XD&TM Tiến Thìn

		TT Lập Thạch

		10

		20

		40



		2

		CNLĐ cao thế Vĩnh Phúc-Cty LĐCT MB

		TT Lập Thạch

		30

		50

		90



		3

		Công ty TNHHMTV may Huy Hùng

		TT Lập Thạch

		5

		10

		20



		4

		Công ty TNHH XD và TM Tiến Liên

		TT Lập Thạch

		5

		10

		20



		5

		X.Nghiệp XD Việt Long

		TT Lập Thạch

		10

		20

		40



		6

		Ban quản lý dự án  đầu tư và xây dựng LT

		TT Lập Thạch

		5

		10

		20



		7

		Công ty TNHH TM & XD Minh Đức

		TT Lập Thạch

		5

		10

		20



		8

		XN Gạch Yên Thạch

		TT Lập Thạch

		55

		70

		140



		9

		Công ty cổ phần Giầy Lập Thạch

		X. Xuân Lôi

		70

		80

		130



		10

		Công ty TNHH TM & XD Việt Dương

		X. Quang Sơn

		7

		10

		20



		11

		Mỏ đá Quang Sơn

		X. Quang Sơn

		150

		170

		240



		12

		Nghiêm Văn Sang (Xẻ Gỗ)

		X. Tử Du

		5

		10

		20



		13

		Xí nghiệp Gạch Quang Minh - Tử Du

		X. Tử Du

		60

		80

		250



		14

		Doanh nghiệp tư nhân Long Thành

		TT Lập Thạch

		5

		10

		20



		15

		XN Gạch Xuân Hòa

		X. Xuân Hòa

		250

		300

		550



		16

		Xi măng Vĩnh Phúc

		X. Sơn Đông

		150

		200

		400



		17

		Sản xuất TTCN các xã và thị trấn

		Các xã, thị trấn

		450

		500

		1.000



		18

		Điểm CN Lục Thụ - Liên Sơn 10ha

		X. Xuân Lôi

		

		10

		30



		19

		Nhà máy Tuynen Bắc Bình

		X. Bắc Bình

		

		80

		300



		20

		Cụm CN Triệu Đề - Sơn Đông 12ha

		X. Triệu Đề

		

		20

		100



		21

		Cụm CN Thái Hòa - Bắc Bình 36 ha

		X. Bắc Bình

		

		20

		150



		22

		KCN Lập Thạch 1

		X. Văn Quán

		

		1500

		4000



		23

		KCN Lập Thạch 2

		X. Bàn Giản

		

		1500

		3500



		24

		KCN Thái Hòa, Liễn Sơn, Liên Hòa

		X. Thái Hoà

		

		1000

		3000



		 

		Tổng

		 

		1.272

		5.690

		14.100



		 

		Pmax

		 

		1.020

		4.600

		11.300





Phụ lục 2. Danh mục phụ tải Nông lâm thủy sản


		No

		Hạng mục

		Địa điểm

		Công suất yêu cầu (kW)



		

		

		

		Hiện tại

		2015

		2020



		1

		Bơm Chằm Vạ

		TT Lập Thạch

		7,5

		7,5

		7,5



		2

		Bơm Đồng Hầm

		TT Lập Thạch

		7,5

		7,5

		7,5



		3

		Bơm Bến Mẹt

		X. Bắc Bình

		55

		55

		55



		4

		Bơm Giáp Cõi

		X. Bắc Bình

		33

		33

		33



		5

		Bơm Ba Làng

		X. Bắc Bình

		7,5

		7,5

		7,5



		6

		Bơm Đồng Vàng

		X. Bắc Bình

		22

		22

		22



		7

		Bơm Gốc Gạo

		X. Bắc Bình

		7,5

		7,5

		7,5



		8

		Bơm Đồng Đãng

		X. Bắc Bình

		

		7,5

		7,5



		9

		Bơm Cây Gai

		X. Bàn Giản

		15

		15

		15



		10

		Bơm Đông Lai

		X. Bàn Giản

		15

		15

		15



		11

		Bơm Ao Căng 1

		X. Bàn Giản

		33

		33

		33



		12

		Bơm Ao Căng 2

		X. Bàn Giản

		33

		33

		33



		13

		Bơm Đồng Bói

		X. Đồng Ích

		11

		22

		22



		14

		Bơm Bì La

		X. Đồng Ích

		33

		33

		33



		15

		Bơm Hạ ích

		X. Đồng Ích

		7,5

		15

		15



		16

		Bơm Đồi Bìa

		X. Đồng Ích

		7,5

		15

		15



		17

		Bơm Cầu Dâu

		X. Đồng Ích

		14

		14

		14



		18

		Bơm Ba Cây

		X. Đồng Ích

		33

		55

		55



		19

		Bơm Cây Rua

		X. Đồng Ích

		33

		33

		33



		20

		Bơm Bến Lở

		X. Đồng Ích

		33

		33

		33



		21

		Bơm Là Đá

		X. Đồng Ích

		7,5

		7,5

		7,5



		25

		Bơm Bỉnh Ri

		X. Hợp Lý

		22

		22

		22



		26

		Bơm Thọ Linh

		X. Hợp Lý

		11

		33

		33



		27

		Bơm Phú Cường

		X. Hợp Lý

		11

		15

		15



		28

		Bơm Đồng Lã

		X. Liên Hoà

		7,5

		7,5

		7,5



		29

		Bơm Cầu Đen

		X. Liên Hoà

		15

		15

		15



		30

		Bơm Trung Tâm

		X. Liên Hoà

		33

		33

		33



		31

		Bơm Chia Tư

		X. Liên Hoà

		7,5

		33

		33



		32

		Bơm Đồng Ngoã

		X. Liễn Sơn

		15

		15

		15



		33

		Bơm Quảng Cư

		X. Quang Sơn

		33

		33

		33



		34

		Bơm Kiên Đình

		X. Quang Sơn

		7,5

		8

		8



		35

		Bơm Đồng Phách

		X. Quang Sơn

		

		15

		15



		36

		Bơm Ba Trung 

		X. Quang Sơn

		7,5

		7,5

		7,5



		37

		Bơm Quang Yên

		X. Quang Sơn

		7,5

		7,5

		7,5



		38

		Bơm Phú Đa

		X. Sơn Đông

		66

		66

		66



		39

		Bơm Đồng Cồn

		X. Sơn Đông

		15

		15

		15



		40

		Bơm Đồng Cốc

		X. Sơn Đông

		15

		15

		15



		41

		Bơm Hồ Cương

		X. Sơn Đông

		15

		15

		15



		42

		Bơm Phú Bình 1

		X. Sơn Đông

		15

		33

		33



		43

		Bơm Phú Bình 2

		X. Sơn Đông

		15

		15

		15



		44

		Bơm Cội Kéo

		X. Thái Hoà

		33

		33

		33



		45

		Bơm Móng Cầu

		X. Thái Hoà

		33

		33

		33



		46

		Bơm Ngọc Hà

		X. Thái Hoà

		33

		33

		33



		47

		Bơm Dốc Hội 

		X. Thái Hoà

		14

		14

		14



		48

		Bơm Đồng Quán

		X. Thái Hoà

		7,5

		7,5

		7,5



		49

		Bơm Đình Tre

		X. Thái Hoà

		22

		22

		22



		50

		Bơm Móng Cầu

		X. Thái Hoà

		33

		44

		44



		51

		Bơm Ao Vực

		X. Tiên Lữ

		33

		33

		33



		52

		Bơm Ao Sốc

		X. Tiên Lữ

		33

		33

		33



		53

		Bơm Se Đình

		X. Triệu Đề

		37

		74

		74



		54

		Bơm Xuân Lan

		X. Văn Quán

		15

		15

		15



		55

		Bơm Đông Xuân

		X. Văn Quán

		33

		33

		33



		56

		Phụ tải NN khác

		 

		40

		120

		240



		 

		Tổng

		 

		1.100,5

		1.369

		1.489



		 

		Pmax

		 

		660

		820

		890





Phụ lục 3. Danh mục Thương mại, du lịch và Dịch vụ


		No

		Danh mục khách hàng

		Địa điểm

		Nhu cầu công suất (kW)



		

		

		

		Hiện tại

		2015

		2020



		1

		CN Xăng dầu V.Phúc

		TT Lập Thạch

		2

		5

		10



		2

		D.Nghiệp TN Tiến Nhạn

		TT Lập Thạch

		10

		20

		35



		3

		CN Ngân hàng NN&PTNT huyện Lập Thạch

		TT Lập Thạch

		13

		20

		35



		4

		Cty TNHH Mỹ thuật TM&SX TB trường học Đạo Dự

		TT Lập Thạch

		3

		5

		10



		5

		Ngân hàng Liễn Sơn

		X. Liễn Sơn

		4

		10

		15



		6

		Cụm du lịch Sơn Đông

		X. Sơn Đông

		

		30

		100



		7

		Cụm DL Vân Trục

		X. Vân Trục

		

		30

		100



		8

		Các phụ tải TM khác

		Các xã, thị trấn

		80

		200

		400



		 

		Tổng

		 

		112

		320

		705



		 

		Pmax

		 

		90

		260

		560





Phụ lục 4a. Nhu cầu điện cho Tiêu dùng dân cư


		No

		Tên xã phường

		Dân số

		Số hộ (hộ)

		Nhu cầu công suất (kW)



		

		

		Hiện tại

		2015

		2020

		Hiện tại

		2015

		2020

		Hiện tại

		2015

		2020



		1

		TT Hoa Sơn

		5.508

		5.786

		6.078

		1.406

		1.477

		1.552

		942

		1.477

		2.018



		2

		TT Lập Thạch

		7.007

		7.361

		7.733

		1.871

		1.966

		2.065

		1.254

		1.966

		2.685



		3

		X. Bắc Bình

		6.291

		6.609

		6.943

		1.614

		1.695

		1.781

		597

		1.017

		1.781



		4

		X. Bàn Giản

		4.322

		4.540

		4.769

		1.286

		1.351

		1.419

		476

		811

		1.419



		5

		X. Đình Chu

		4.425

		4.648

		4.883

		1.148

		1.206

		1.267

		425

		724

		1.267



		6

		X. Đồng ích

		10.357

		10.880

		11.429

		2.504

		2.631

		2.764

		927

		1.579

		2.764



		7

		X. Hợp Lý

		4.289

		4.506

		4.734

		1.127

		1.184

		1.244

		417

		710

		1.244



		8

		X. Liên Hoà

		5.164

		5.425

		5.699

		1.458

		1.532

		1.609

		539

		919

		1.609



		9

		X. Liễn Sơn

		5.493

		5.770

		6.061

		1.413

		1.485

		1.560

		523

		891

		1.560



		10

		X. Ngọc Mỹ

		525

		552

		580

		1.372

		1.442

		1.515

		508

		865

		1.515



		11

		X. Quang Sơn

		5.508

		5.786

		6.078

		1.334

		1.401

		1.472

		493

		841

		1.472



		12

		X. Sơn Đông

		8.131

		8.542

		8.973

		2.081

		2.186

		2.296

		770

		1.312

		2.296



		13

		X. Thái Hoà

		6.887

		7.235

		7.600

		1.805

		1.896

		1.992

		668

		1.138

		1.992



		14

		X. Tiên Lữ

		4.022

		4.225

		4.438

		1.168

		1.227

		1.289

		432

		736

		1.289



		15

		X. Triệu Đề

		7.314

		7.683

		8.071

		2.081

		2.186

		2.296

		770

		1.312

		2.296



		16

		X. Tử Du

		5.917

		6.216

		6.530

		1.556

		1.635

		1.718

		576

		981

		1.718



		17

		X. Văn Quán

		5.006

		5.259

		5.525

		1.364

		1.433

		1.505

		505

		860

		1.505



		18

		X. Vân Trục

		4.161

		4.371

		4.592

		1.178

		1.237

		1.300

		436

		742

		1.300



		19

		X. Xuân Hoà

		8.508

		8.938

		9.389

		2.316

		2.433

		2.556

		857

		1.460

		2.556



		20

		X. Xuân Lôi

		5.212

		5.475

		5.751

		1.559

		1.638

		1.721

		577

		983

		1.721



		 

		Tổng

		114.047

		119.807

		125.856

		31.639

		33.241

		34.921

		12.690

		21.322

		36.006





Phụ lục 4b. Danh mục phụ tải Quản lý


		No

		Danh mục khách hàng

		Địa điểm

		Nhu cầu công suất



		

		

		

		Hiện tại

		2015

		2020



		1

		UBND Thị trấn Hoa Sơn

		TT Hoa Sơn

		3

		15

		20



		2

		Phòng cháy chữa  cháy Huyện  Lập  Thạch

		TT Lập Thạch

		5

		10

		15



		3

		UBND Huyện Lập Thạch (Đèn đường)

		TT Lập Thạch

		10

		20

		30



		5

		Toà án huyện Lập Thạch

		TT Lập Thạch

		3

		7

		15



		6

		Viện kiểm sát nhân dân huyện Lập Thạch

		TT Lập Thạch

		3

		7

		15



		7

		Ban chỉ huy Quân sự huyện Lập  Thạch

		TT Lập Thạch

		5

		10

		15



		8

		Bảo hiểm xã hội huyện Lập Thạch

		TT Lập Thạch

		2

		5

		10



		9

		Phòng giáo dục và đào tạo huyện Lập Thạch

		TT Lập Thạch

		3

		7

		15



		10

		Huyện Uỷ Lập Thạch

		TT Lập Thạch

		12

		20

		30



		11

		Kho bạc Nhà nước Sông Lô

		TT Lập Thạch

		3

		5

		15



		12

		Kho bạc Nhà  nước Lập Thạch

		TT Lập Thạch

		3

		5

		5



		13

		UBND Huyện Lập Thạch

		TT Lập Thạch

		17

		30

		60



		14

		UBND xã Đồng Ích

		X. Đồng Ích

		2

		4

		10



		15

		UBDN xã Liên Hoà

		X. Liên Hòa

		2

		4

		10



		16

		Trường cấp 2 Liên Hoà

		X. Liên Hòa

		2

		5

		15



		17

		UBND xã Liễn Sơn

		X. Liên Sơn

		4

		4

		10



		18

		UBND xã Quang Sơn

		X. Quang Sơn

		5

		4

		10



		19

		UBND xã Tử Du

		X. Tử Du

		3

		4

		10



		20

		UBND xã Vân Trục

		X. Vân Trục

		2

		4

		10



		 

		Các phụ tải Quản lý khác

		Các xã

		40

		120

		200



		 

		Tổng

		 

		129

		290

		520



		 

		Pmax

		 

		100

		230

		420





Phụ lục 5. Danh mục phụ tải Hoạt động khác


		No

		Danh mục khách hàng

		Địa điểm

		Nhu cầu công suất (kW)



		

		

		

		Hiện tại

		2015

		2020



		1

		Trường THPT Liễn Sơn

		TT Hoa Sơn

		10

		10

		10



		2

		Trung tâm dạy nghề Huyện Lập Thạch

		TT Lập Thạch

		13

		20

		30



		3

		Bệnh viện ĐK Lập Thạch

		TT Lập Thạch

		26

		40

		60



		4

		Bưu điện Huyện Lập Thạch

		TT Lập Thạch

		4

		10

		10



		5

		Trường mầm non Hoa Sen

		TT Lập Thạch

		2

		5

		7



		6

		Trung tâm bồi dưỡng chính trị

		TT Lập Thạch

		2

		5

		7



		7

		Trung tâm giáo dục thường xuyên LT

		TT Lập Thạch

		5

		10

		15



		8

		TT Y tế dự phòng Lập Thạch

		TT Lập Thạch

		7

		10

		15



		9

		Phòng khám đa khoa Hữu Nghị

		TT Lập Thạch

		5

		10

		15



		10

		Trung tâm văn hoá thông tin thể thao LT

		TT Lập Thạch

		2

		15

		20



		11

		Trường Nội Trú

		TT Lập Thạch

		14

		20

		30



		12

		Trường tiểu học thị trấn Lập Thạch

		TT Lập Thạch

		4

		10

		15



		13

		Trường Cập 1 Đình Chu

		X. Đình Chu

		2

		5

		10



		14

		TT viễn thông Lập Thạch

		X. Đồng Ích

		12

		20

		30



		15

		Trường cấp 2 xã Đồng Ích

		X. Đồng Ích

		2

		5

		7



		16

		Trường Cấp 1, 2 Liễn sơn

		X. Liễn Sơn

		6

		15

		17



		17

		Trường THCS Quang Sơn

		X. Quang Sơn

		4

		8

		20



		18

		Trường PTTH Trần Nguyên Hãn

		X. Triệu Đề

		5

		10

		10



		19

		Trường tiểu học Tử Du

		X. Tử Du

		4

		5

		10



		20

		Trường PTTH cơ sở Tử Du

		X. Tử Du

		3

		5

		10



		21

		Trường THPT Văn Quán

		X. Văn Quán

		6

		10

		15



		22

		Trường tiểu học Vân Trục

		X. Vân Trục

		2

		4

		10



		23

		Trường mầm non Vân Trục

		X. Vân Trục

		2

		4

		10



		24

		Các trung tâm viễn thông

		Các TT, xã

		400

		800

		1.500



		25

		Các phụ tải khác

		 

		40

		60

		90



		 

		Tổng

		 

		582

		1.116

		1.948



		 

		Pmax

		 

		410

		780

		1.360





Phụ lục 6. Chi tiết dự báo nhu cầu điện theo phương pháp hệ số đàn hồi
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 người 10
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 người 10


3


 người


kWh/ng kWh/ng % % % % % %


2011 2.686          25.714    2.953      22.761    4.752      18.009    195           843          1.159       30.597      17% 4,7% 32.122       35,6% 10.306    115,176 12,639 102,537 198 2.421      8,8% 84,0% 0,6% 2,8% 3,8% 100%


2012 3.422          29.639    3.898      25.741    5.607      20.134    260           949          1.530       35.800      17% 4,7% 37.559       36,2% 11.854    116,317 12,764 103,553 221 2.805      9,6% 82,8% 0,7% 2,7% 4,3% 100%


2013 4.360          34.271    5.146      29.126    6.616      22.509    345           1.069       2.020       42.066      18% 4,6% 44.104       36,8% 13.692    117,469 12,890 104,578 248 3.263      10,4% 81,5% 0,8% 2,5% 4,8% 100%


2014 5.555          39.765    6.792      32.973    7.807      25.166    459           1.204       2.667       49.649      18% 4,6% 52.022       37,4% 15.887    118,632 13,018 105,614 278 3.814      11,2% 80,1% 0,9% 2,4% 5,4% 100%


2015 7.077          46.313    8.966      37.348    9.213      28.135    611           1.355       3.520       58.876      19% 4,5% 61.651       38,0% 18.520    119,807 13,147 106,660 312 4.478      12,0% 78,7% 1,0% 2,3% 6,0% 100%


2016 8.641          51.445    10.502    40.943    10.318    30.625    699           1.457       4.617       66.859      14% 4,5% 70.010       39,1% 20.424    120,993 13,277 107,716 338 5.036      12,9% 76,9% 1,0% 2,2% 6,9% 100%


2017 10.551         57.194    12.302    44.892    11.556    33.335    801           1.566       6.055       76.167      14% 4,5% 79.756       40,3% 22.595    122,192 13,409 108,783 367 5.680      13,9% 75,1% 1,1% 2,1% 7,9% 100%


2018 12.883         63.639    14.410    49.229    12.943    36.286    917           1.683       7.942       87.064      14% 4,5% 91.167       41,5% 25.081    123,402 13,541 109,860 399 6.430      14,8% 73,1% 1,1% 1,9% 9,1% 100%


2019 15.730         70.873    16.880    53.993    14.496    39.497    1.050        1.810       10.417     99.880      15% 4,5% 104.586     42,7% 27.942    124,624 13,676 110,948 433 7.304      15,7% 71,0% 1,1% 1,8% 10,4% 100%


2020 19.206         79.001    19.773    59.228    16.236    42.992    1.203        1.945       13.663     115.018     15% 4,5% 120.438     44,0% 31.247    125,856 13,811 112,045 471 8.328      16,7% 68,7% 1,0% 1,7% 11,9% 100%
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Phụ lục 7. Danh mục trạm biến áp phân phối


		No

		Tên trạm

		Điện áp (kV)

		Công suất kVA

		Ghi chú



		

		

		Hiện tại

		Năm 2015

		Hiện tại

		Năm 2015

		



		1

		TT Lập Thạch

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		UB Huyện 1

		10(22)/0,4

		22(10)/0,4

		400

		400

		 



		2

		UB Huyện 2

		10/0,4

		22/0,4

		180

		400

		Nâng Công suất



		3

		Bưu Điện

		10/0,4

		22/0,4

		50

		250

		Nâng Công suất



		4

		Công An

		10/0,4

		22/0,4

		320

		320

		 



		5

		Đông Phú

		10(22)/0,4

		22(10)/0,4

		320

		320

		 



		6

		Gạch Yên Thạch

		10/0,4

		22/0,4

		560

		2x560

		Nâng Công suất



		7

		Long Cương

		10(22)/0,4

		22(10)/0,4

		250

		250

		 



		8

		TT Dạy Nghề

		10/0,4

		22/0,4

		180

		180

		 



		9

		TT Y Tế

		10/0,4

		22/0,4

		100

		250

		Nâng Công suất



		10

		Lập Thạch 3

		 

		22/0,4

		 

		400

		Bổ xung trạm ASSH



		11

		Lập Thạch 4

		 

		22/0,4

		 

		250

		Nguồn vốn kfW



		12

		Lập Thạch 5

		 

		22/0,4

		 

		250

		Nguồn vốn kfW



		2

		TT Hoa Sơn

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		CQT Hoa Sơn

		10(22)/0,4

		22(10)/0,4

		250

		400

		Nâng Công suất



		2

		Hoa Sơn 2

		 

		22/0,4

		 

		250

		Nguồn vốn kfW



		3

		Hoa Sơn 3

		 

		22/0,4

		 

		400

		Bổ xung trạm ASSH



		3

		Xã Bắc Bình

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Ba Làng

		35/0,4

		35/0,4

		180

		180

		Do ĐL Tam Đảo quản lý



		2

		Bắc Bình 1

		10/0,4

		22/0,4

		320

		320

		 



		3

		Bắc Bình 2

		10/0,4

		22/0,4

		250

		250

		 



		4

		Bắc Bình 4

		35/0,4

		35/0,4

		100

		100

		Do ĐL Tam Đảo quản lý



		5

		Bắc Bình 5

		35/0,4

		35/0,4

		100

		100

		Do ĐL Tam Đảo quản lý



		6

		Bơm Đồng Vàng

		10/0,4

		22/0,4

		180

		400

		Nâng Công suất



		7

		Hữu Phúc

		 

		22/0,4

		 

		250

		Theo QH NTM: Hữu Phúc



		8

		Bình Long

		 

		22/0,4

		 

		250

		Theo QH NTM: Bình Long



		9

		Bình Chỉ

		 

		22/0,4

		 

		250

		Theo QH NTM: Bình Chỉ



		10

		Bắc Sơn

		 

		22/0,4

		 

		250

		Theo QH NTM: Bắc Sơn



		11

		Gạch tuynen

		 

		22/0,4

		 

		560

		Danh mục phụ tải CN



		12

		Cụm CN Bắc Bình

		 

		22/0,4

		 

		250

		Danh mục phụ tải CN



		4

		Xã Bản Giản

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Bản Giản 1

		35/0,4

		35/0,4

		250

		250

		 



		2

		Bản Giản 2

		35/0,4

		35/0,4

		180

		180

		 



		3

		Bản Giản 3

		35/0,4

		35/0,4

		160

		160

		 



		4

		Hạ Ích

		35/0,4

		35/0,4

		250

		250

		 



		5

		Bản Giản 4

		 

		35/0,4

		 

		250

		Bổ xung trạm ASSH



		6

		Bù Thầy

		 

		35/0,4

		 

		250

		Bổ xung trạm ASSH



		7

		KCN LT 2.1

		 

		22/0,4

		 

		560

		Danh mục phụ tải CN



		8

		KCN LT 2.2

		 

		22/0,4

		 

		560

		Danh mục phụ tải CN



		9

		KCN LT 2.3

		 

		22/0,4

		 

		560

		Danh mục phụ tải CN



		10

		KCN LT 2.4

		 

		22/0,4

		 

		560

		Danh mục phụ tải CN



		11

		KCN LT 2.5

		 

		22/0,4

		 

		560

		Danh mục phụ tải CN



		12

		KCN LT 2.6

		 

		22/0,4

		 

		560

		Danh mục phụ tải CN



		5

		Xã Đình Chu

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đình Chu 1

		10/0,4

		22/0,4

		320

		320

		 



		2

		Đình Chu 2

		10/0,4

		22/0,4

		250

		250

		 



		3

		ĐÌnh Chu 3

		10/0,4

		22/0,4

		160

		160

		 



		4

		Đình Chu 4

		10/0,4

		22/0,4

		180

		180

		 



		5

		PTTH 

		10/0,4

		22/0,4

		100

		250

		Nâng Công suất



		6

		Đình Chu 5

		 

		22/0,4

		 

		180

		Bổ xung trạm ASSH



		7

		Đình Chu 6

		 

		22/0,4

		 

		180

		Bổ xung trạm ASSH



		6

		Xã Đồng Ích

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đồng Ích 1

		35/0,4

		35/0,4

		320

		320

		 



		2

		Đông Ích 2

		10/0,4

		22/0,4

		320

		320

		 



		3

		Đồng Ích 3

		35/0,4

		35/0,4

		180

		180

		 



		4

		Hoàng Trung

		10(22)/0,4

		22(10)/0,4

		250

		250

		 



		5

		Xuân Đán

		10(22)/0,4

		22(10)/0,4

		320

		320

		 



		6

		Bì La

		 

		35/0,4

		 

		250

		Nguồn vốn kfW



		7

		Xã Hợp Lý

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Hợp Lý 1

		35/0,4

		35/0,4

		180

		180

		 



		2

		Hợp Lý 2

		35/0,4

		35/0,4

		180

		180

		 



		3

		Hợp Lý 3

		35/0,4

		35/0,4

		180

		180

		 



		4

		Hợp Lý 4

		35/0,4

		35/0,4

		250

		250

		 



		5

		Tân Lập

		 

		35/0,4

		 

		250

		Theo QH NTN: thôn Tân Lập



		8

		Xã Liên Hòa

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Liên Hòa 1

		35/0,4

		35/0,4

		180

		180

		 



		2

		Liên Hòa 2

		10/0,4

		22/0,4

		250

		250

		 



		3

		Liên Hòa 3

		35/0,4

		35/0,4

		250

		250

		 



		4

		Liên Hòa 4

		10/0,4

		22/0,4

		320

		320

		 



		5

		Ngọc Liễn

		 

		22/0,4

		 

		250

		Theo QH NTM: Ngọc Minh



		6

		Xóm Chùa

		 

		22/0,4

		 

		250

		Theo QH NTM: Ngọc Liễn



		7

		Liên Hòa 5

		 

		22/0,4

		 

		250

		Theo QH NTM: Ngọc Liễn



		8

		Liên Hòa 6

		 

		22/0,4

		 

		250

		Theo QH NTM: Ngọc Liễn



		9

		Liên Hòa 7

		 

		22/0,4

		 

		180

		Nguồn vốn kfW



		9

		Xã Liễn Sơn

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Liễn Sơn 1

		10/0,4

		22/0,4

		320

		320

		 



		2

		Liên Sơn 2

		10/0,4

		22/0,4

		250

		250

		 



		3

		Liễn Sơn 3

		10/0,4

		22/0,4

		180

		400

		Nâng Công suất



		4

		Liễn Sơn 4

		10(22)/0,4

		22(10)/0,4

		180

		180

		 



		5

		Liễn Sơn 5

		10(22)/0,4

		22(10)/0,4

		180

		180

		 



		6

		Liễn Sơn 6

		10(22)/0,4

		22(10)/0,4

		180

		180

		 



		7

		Liễn Sơn 7

		10(22)/0,4

		22(10)/0,4

		250

		250

		 



		8

		THPT Liễn Sơn

		10/0,4

		22/0,4

		100

		250

		Nâng Công suất



		9

		Liễn Sơn 8

		 

		22/0,4

		 

		250

		Theo QH NTM: Đình Bái



		10

		Liễn Sơn 9

		 

		22/0,4

		 

		250

		Theo QH NTM: Phú Xuân



		11

		Liễn Sơn 10

		 

		22/0,4

		 

		250

		Nguồn vốn kfW



		10

		Xã Ngọc Mỹ

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Ngọc Mỹ 1

		35/0,4

		35/0,4

		180

		180

		 



		2

		Ngọc Mỹ 2

		35/0,4

		35/0,4

		180

		180

		 



		3

		Ngọc Mỹ 3

		35/0,4

		35/0,4

		180

		180

		 



		4

		Ngọc Mỹ 4

		35/0,4

		35/0,4

		100

		100

		 



		5

		Ngọc Mỹ 5

		35/0,4

		35/0,4

		100

		100

		 



		6

		Ngọc Mỹ 6

		35/0,4

		35/0,4

		100

		100

		 



		7

		Ngọc Mỹ 7

		35/0,4

		35/0,4

		100

		100

		 



		8

		Ngọc Mỹ 8

		35/0,4

		35/0,4

		100

		100

		 



		9

		Ngọc Mỹ 9

		 

		35/0,4

		 

		250

		Bổ xung trạm ASSH



		10

		Ngọc Mỹ 10

		 

		35/0,4

		 

		180

		Bổ xung trạm ASSH



		11

		Xã Quang Sơn

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Mỏ đá

		35/0,4

		35/0,4

		1250

		1250

		 



		2

		Quang Sơn 1

		35/0,4

		35/0,4

		100

		100

		 



		3

		Quang Sơn 2

		35/0,4

		35/0,4

		100

		100

		 



		4

		Quang Sơn 3

		35/0,4

		35/0,4

		250

		250

		 



		5

		Quang Sơn 4

		35/0,4

		35/0,4

		100

		100

		 



		6

		Quang Sơn 5.2

		35/0,4

		35/0,4

		100

		100

		 



		7

		Quang Sơn 6

		35/0,4

		35/0,4

		250

		250

		 



		8

		Quang Sơn 7

		35/0,4

		35/0,4

		100

		100

		 



		9

		Quang Sơn 8

		 

		35/0,4

		 

		250

		Bổ xung trạm ASSH



		10

		Quang Sơn 9

		 

		35/0,4

		 

		250

		Bổ xung trạm ASSH



		12

		Xã Sơn Đông

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đông Mật

		10/0,4

		22/0,4

		180

		400

		 



		2

		Phú Bình

		10/0,4

		22/0,4

		320

		320

		 



		3

		Phú Đa

		10/0,4

		22/0,4

		250

		250

		 



		4

		Quan Từ

		10/0,4

		22/0,4

		180

		180

		 



		5

		Xi măng VP

		10/0,4

		22/0,4

		400

		2x400

		Nâng Công suất



		6

		Bắc Sơn

		10(22)/0,4

		22(10)/0,4

		320

		320

		 



		7

		DL Sơn Đông

		 

		22/0,4

		 

		400

		Danh mục phụ tải TM



		8

		Sơn Đông 6

		 

		22/0,4

		 

		250

		Bổ xung trạm ASSH



		13

		Xã Thái Hòa

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Thái Hòa 1

		10/0,4

		22/0,4

		320

		320

		 



		2

		Thái Hòa 2

		10/0,4

		22/0,4

		180

		400

		Nâng Công suất



		3

		Thái Hòa 3

		10/0,4

		22/0,4

		250

		250

		 



		4

		Thái Hòa 4

		10/0,4

		22/0,4

		180

		400

		Nâng Công suất



		5

		Thái Hòa 5

		10/0,4

		22/0,4

		250

		250

		 



		6

		Thái Hòa 6

		10(22)/0,4

		22(10)/0,4

		320

		320

		 



		7

		Thái Hòa 7

		10(22)/0,4

		22(10)/0,4

		250

		250

		 



		8

		Đình Tre

		 

		22/0,4

		 

		250

		Bổ xung trạm ASSH



		9

		Xóm Trầm

		 

		22/0,4

		 

		250

		Bổ xung trạm ASSH



		10

		KCN Thái Hòa 1

		 

		22/0,4

		 

		560

		Danh mục phụ tải CN



		11

		KCN Thái Hòa 2

		 

		22/0,4

		 

		560

		Danh mục phụ tải CN



		12

		KCN Thái Hòa 3

		 

		22/0,4

		 

		400

		Danh mục phụ tải CN



		14

		Xã Tiên Lữ

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Tiên Lữ 1

		10/0,4

		22/0,4

		250

		250

		 



		2

		Tiên Lữ 2

		10(22)/0,4

		22(10)/0,4

		250

		250

		 



		3

		Tiên Lữ 3

		10(22)/0,4

		22(10)/0,4

		160

		400

		 



		4

		Tiên Lữ 4

		 

		22/0,4

		 

		250

		Bổ xung trạm ASSH



		5

		Tiên Lữ 5

		 

		22/0,4

		 

		180

		Bổ xung trạm ASSH



		15

		Xã Triệu Đề

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		B. Triệu Đề

		10/0,4

		22/0,4

		250

		250

		 



		2

		Bơm Xe Đình

		10/0,4

		22/0,4

		180

		400

		Nâng Công suất



		3

		NN Triệu Đề

		10/0,4

		22/0,4

		250

		250

		 



		4

		Triệu Đề 4

		10/0,4

		22/0,4

		250

		250

		 



		5

		Triệu Đề 5

		 

		22/0,4

		 

		400

		Theo QH NTM: Thôn Hùng Sơn, Lam Sơn



		6

		Triệu Đề 6

		 

		22/0,4

		 

		250

		Theo QH NTM: Kim Sơn, Yên Bình



		7

		Triệu Đề 7

		 

		22/0,4

		 

		250

		Theo QH NTM



		16

		Xã Tử Du

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Gạch Tuynen

		35/0,4

		35/0,4

		1000

		1000

		 



		2

		Rừng Võ

		10/0,4

		22/0,4

		180

		180

		 



		3

		Tử Du 1

		10/0,4

		22/0,4

		250

		250

		 



		4

		Tử Du 2

		35/0,4

		35/0,4

		180

		180

		 



		5

		Tử Du 3

		35/0,4

		35/0,4

		180

		180

		 



		6

		Xóm Gấm

		 

		22/0,4

		 

		250

		Theo QH NTM: khu TT xã, 



		7

		Tử Du 4

		 

		35/0,4

		 

		250

		Theo QH NTM: Hoàng Sơn, thôn Dầu, thôn Liễu



		8

		Vinh Hoa

		 

		35/0,4

		 

		250

		Theo QH NTM: Thôn Vinh Hoa, Gẳm



		9

		Tử Du 5

		 

		35/0,4

		 

		250

		Nguồn vốn kfW



		10

		Tử Du 6

		 

		35/0,4

		 

		250

		Nguồn vốn kfW



		17

		Xã Văn Quán

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		TĐC Văn Quán

		10/0,4

		22/0,4

		100

		100

		 



		2

		Văn Quán 1

		10/0,4

		22/0,4

		180

		180

		 



		3

		Văn Quán 2

		10/0,4

		22/0,4

		100

		100

		 



		4

		Văn Quán 3

		10(22)/0,4

		22(10)/0,4

		180

		180

		 



		5

		Văn Quán 4

		10/0,4

		22/0,4

		180

		180

		 



		6

		Văn Quán 5

		10/0,4

		22/0,4

		180

		180

		 



		7

		Văn Quán 6

		10/0,4

		22/0,4

		250

		250

		 



		8

		Nhật Tân

		 

		22/0,4

		 

		250

		Bổ xung trạm ASSH



		9

		KCN LT 1.1

		 

		22/0,4

		 

		560

		Danh mục phụ tải CN



		10

		KCN LT 1.2

		 

		22/0,4

		 

		560

		Danh mục phụ tải CN



		11

		KCN LT 1.3

		 

		22/0,4

		 

		560

		Danh mục phụ tải CN



		12

		KCN LT 1.4

		 

		22/0,4

		 

		560

		Danh mục phụ tải CN



		13

		KCN LT 1.5

		 

		22/0,4

		 

		560

		 



		14

		KCN LT 1.6

		 

		22/0,4

		 

		560

		 



		18

		Xã Vân Trục

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Bàu Tỉnh

		35/0,4

		35/0,4

		180

		180

		 



		2

		Vân Trục 1

		10/0,4

		22/0,4

		180

		180

		 



		3

		Vân Trục 2

		10/0,4

		22/0,4

		180

		180

		 



		4

		Vân Trục 3

		 

		22/0,4

		 

		180

		Nguồn vốn kfW



		5

		Vân Trục 4

		 

		35/0,4

		 

		250

		Nguồn vốn kfW



		6

		DL Vân Trục

		 

		35/0,4

		 

		180

		Danh mục phụ tải TM



		19

		Xã Xuân Hòa

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		CQT Xuân Hòa

		35/0,4

		35/0,4

		250

		250

		 



		2

		Đông Xuân

		10/0,4

		22/0,4

		180

		180

		 



		3

		Gạch Xuân Hòa

		10/0,4

		22/0,4

		1000

		1000

		 



		4

		Thanh Xuân

		10/0,4

		22/0,4

		180

		180

		 



		5

		Xuân Hòa 1

		35/0,4

		35/0,4

		250

		250

		 



		6

		Xuân Hòa 2

		35/0,4

		35/0,4

		180

		180

		 



		7

		Xuân Hòa 3

		10/0,4

		22/0,4

		180

		180

		 



		8

		Xuân Hòa 4

		10(22)/0,4

		22(10)/0,4

		180

		180

		 



		9

		Xuân Hòa 5

		 

		22/0,4

		 

		400

		Theo QH NTM: Thôn Thành Công, Núi Ngọc



		10

		Xuân Hòa 6

		 

		22/0,4

		 

		400

		Theo QH NTM: Thôn Xuân Phong, Núi Ngọc



		11

		Xuân Hòa 7

		 

		22/0,4

		 

		250

		Theo QH NTM: Thôn Xuân Trạch, Đình Thắng



		12

		Xuân Hòa 8

		 

		22/0,4

		 

		180

		Bổ xung trạm ASSH



		20

		Xã Xuân Lôi

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Xuân Lôi

		10/0,4

		22/0,4

		250

		250

		 



		2

		Xuân Lôi 2

		10/0,4

		22/0,4

		180

		180

		 



		3

		Xuân Lôi 3

		10/0,4

		22/0,4

		180

		180

		 



		4

		Giày Da

		10/0,4

		22/0,4

		400

		400

		 



		5

		Xuân Lôi 3.2

		10(22)/0,4

		22(10)/0,4

		250

		250

		 



		6

		Xuân Lôi 4.2

		10(22)/0,4

		22(10)/0,4

		100

		100

		 



		7

		Xuân Lôi 5.2

		10/0,4

		22/0,4

		160

		160

		 



		8

		Quyết Tâm

		 

		22/0,4

		 

		250

		Bổ xung trạm ASSH



		9

		CCN Xuân Lôi

		 

		22/0,4

		 

		250

		Danh mục phụ tải CN





Phụ lục 8. Kết quả tính toán tổn thất các lộ trung thế sau trạm Lập Thạch 110/35/22kV - 2x25MVA đến 2015

		No

		Tên lộ xuất tuyến

		Cấp 
điện áp

		Pmax

		Tổn thất công suất (kW)

		Điện năng 
(MWh)

		Tổn thất điện năng

		Tổn thất điện áp



		

		

		

		

		Máy biến áp

		Đường 
dây

		Tổng

		%

		

		MWh

		%

		Tên nút

		(%)



		

		

		

		

		Kh.tải

		Có tải

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Lộ 372 Lập Thạch

		35

		4.100

		51,2

		70,6

		175,4

		297,2

		7,2

		10.964

		776,2

		7,08

		23

		3,39



		2

		Lộ 373 Lập Thạch

		35

		2.100

		33,9

		40,8

		182,3

		257,0

		12,2

		5.616

		572,3

		10,19

		30

		1,78



		3

		Lộ 471 Lập Thạch

		22

		5.400

		14,2

		58,9

		424,1

		497,2

		9,2

		14.441

		616,7

		4,27

		42

		4,50



		4

		Lộ 473 Lập Thạch

		22

		8.000

		21,4

		144,3

		394,0

		559,7

		7,0

		21.394

		1.817,1

		8,49

		56

		4,63



		5

		Lộ 475 Lập Thạch

		22

		3.600

		20,1

		32,1

		292,3

		344,5

		9,6

		9.627

		373,5

		3,88

		49

		3,80



		6

		Lộ 477 Lập Thạch

		22

		2.800

		11,0

		12,3

		48,1

		71,4

		2,6

		7.488

		170,0

		2,27

		4

		1,30



		7

		Lộ 472 Lập Thạch

		22

		3.600

		21,5

		122,3

		148,1

		292,0

		8,1

		9.627

		471,0

		4,89

		32

		4,20



		8

		Lộ 474 Lập Thạch

		22

		2.900

		48,5

		212,1

		118,3

		379,0

		13,1

		7.755

		581,0

		7,49

		39

		3,72



		 

		Tổng cộng

		

		32.500

		221,9

		693,52

		1.783

		2.697,98

		8,30

		86.913

		5.378

		6,19

		56

		4,63





Phụ lục 9. Khối lượng xây dựng và cải tạo trạm biến áp phân phối đến 2015

		No

		Hạng mục

		Số lượng

		Khối lượng (kVA)



		A

		Trạm 35/0,4 kV

		

		



		1

		Xây dựng mới

		14

		3.360



		 

		180KVA

		2

		360



		 

		250KVA

		12

		3.000



		B

		Trạm 22/0,4 kV

		

		



		1

		Xây dựng mới

		54

		18.780



		 

		180KVA

		6

		1.080



		 

		250KVA

		26

		6.500



		 

		400KVA

		7

		2.800



		 

		560KVA

		15

		8.400



		2

		Cải tạo từ 10 kV lên 22kV

		42

		9.640



		 

		100kVA

		2

		200



		

		160kVA

		2

		320



		 

		180kVA

		14

		2.160



		 

		250kVA

		14

		3.000



		 

		320KVA

		8

		2.560



		 

		400KVA

		1

		400



		 

		1000kVA

		1

		1.000



		3

		Cải tạo10 kV lên 22 kV kết hợp nâng công suất

		14

		3.350



		 

		50-250kVA

		2

		400



		 

		100-250kVA

		3

		450



		 

		180-400kVA

		7

		1.540



		 

		400-2x400 kVA

		1

		400



		 

		560-2x560 kVA

		1

		560





Phụ lục 10. Khối lượng xây dựng và cải tạo đường dây đến 2015

		No

		Hạng mục

		Đơn vị

		Khối lượng



		A

		Đường dây trung thế 35kV

		 

		 



		1

		Xây dựng mới

		 

		7,5



		 

		AC50

		km

		7,5



		B

		Đường dây trung thế 22kV

		 

		



		1

		Xây dựng mới

		 

		42,8



		 

		AC50

		km

		28,8



		 

		AC120

		km

		14,0



		2

		Cải tạo từ lưới 10kV lên 22kV

		 

		40,6



		 

		AC50==>AC50

		km

		19,6



		 

		AC50==>AC95

		km

		5,3



		 

		AC70==>AC70

		km

		1,6



		 

		AC70==>AC95

		km

		6,0



		 

		AC95==>AC95

		km

		4,2



		 

		AC120==>AC120

		km

		4,0



		C

		Đường dây hạ thế

		 

		236,2



		1

		Xây dựng mới

		km

		140,0



		2

		Cải tạo nâng cấp

		km

		96,2



		D

		Công tơ

		chiếc

		2.000





Phụ lục 11. Các bảng tính phân tính kinh tế - tài chính

Bảng 1. Phân tích kinh tế


[image: image9.emf]H¹ng môc 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Tæng


C¸c th«ng sè 


§iÖn Th­¬ng phÈm (GWh) 36 42 50 59 67 77 89 102 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118


2172


§iÖn th­¬ng phÈm t¨ng lªn(GWh) 5 12 19 28 37 47 59 72 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87


1505


§iÖn nhËn (GWh) 38 44 52 61 70 81 93 107 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123


2273


Gi¸ mua ®iÖn (®/kWh) 909 999 1099 1208 1269 1334 1401 1472 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547


Gi¸ b¸n ®iÖn (®/kWh) 1212 1333 1465 1611 1693 1778 1869 1963 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063


Gi¸ thiÖt h¹i do sù cè 18179 19988 21977 24165 25389 26676 28028 29448 30940 30940 30940 30940 30940 30940 30940 30940 30940 30940 30940 30940 30940 30940


Tû lÖ tæn thÊt 4,72% 4,64% 4,57% 4,50% 4,43% 4,43% 4,43% 4,43% 4,43% 4,43% 4,43% 4,43% 4,43% 4,43% 4,43% 4,43% 4,43% 4,43% 4,43% 4,43% 4,43% 4,43%


X¸c suÊt sù cè 1,25% 1,20% 1,15% 1,10% 1,06% 1,04% 1,02% 1,00% 0,98% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96%


Dßng thu


Doanh thu t¨ng thªm 6572 15745 28353 45486 62665 83813 109777 141581 180463 180463 180463 180463 180463 180463 180463 180463 180463 180463 180463 180463 180463 180463


3020475


Gi¶m tæn thÊt 25 65 125 215 322 389 470 568 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686


11784


Gi¶m sù cè 346 878 1672 2830 4190 5474 7102 9160 11754 12427 12427 12427 12427 12427 12427 12427 12427 12427 12427 12427 12427 12427


204960


Tæng thu t¨ng thªm 6943 16688 30150 48531 67176 89676 117349 151309 192903 193576 193576 193576 193576 193576 193576 193576 193576 193576 193576 193576 193576 193576


3237219


Dßng chi 0


§Çu t­ 32015 32015 32015 32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


128061


Chi phÝ mua ®iÖn 5151 12335 22203 35605 49025 65614 85981 110931 141436 141436 141436 141436 141436 141436 141436 141436 141436 141436 141436 141436 141436 141436


2366948


Chi phÝ O&M 1121 2241 3362 4482 4482 4482 4482 4482 4482 4482 4482 4482 4482 4482 4482 4482 4482 4482 4482 4482 4482 4482


91884


Tæng c.phÝ t¨ng thªm 38286 46591 57580 72102 53507 70096 90463 115414 145918 145918 145918 145918 145918 145918 145918 145918 145918 145918 145918 145918 145918 145918


2586892


L·i rßng


-31343 -29903 -27430 -23571 13669 19580 26886 35895 46985 47658 47658 47658 47658 47658 47658 47658 47658 47658 47658 47658 47658 47658


650326


NPV -31343 -27185 -22669 -17709 9336 12158 15176 18420 21919 20212 18374 16704 15185 13805 12550 11409 10372 9429 8572 7793 7084 6440


136031


B 6943 15171 24918 36462 45882 55682 66241 77645 89991 82095 74632 67847 61679 56072 50975 46341 42128 38298 34816 31651 28774 26158


1060402


C 38286 42355 47587 54172 36546 43524 51064 59225 68072 61883 56258 51143 46494 42267 38425 34932 31756 28869 26245 23859 21690 19718


924370




Bảng 2. Phân tích tài chính – báo cáo dòng tiền


[image: image10.emf]H¹ng môc 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Tæng


C¸c th«ng sè ®Çu vµo


§iÖn Th­¬ng phÈm (GWh) 36 42 50 59 67 77 89 102 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118


2172


§iÖn nhËn (tr. kWh) 38 44 52 61 70 81 93 107 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123


2273


Gi¸ mua ®iÖn (®/kWh) 909 999 1099 1208 1269 1334 1401 1472 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547


T¨ng dßng thu


Doanh thu t¨ng thªm 6572 15745 28353 45486 62665 83813 109777 141581 180463 180463 180463 180463 180463 180463 180463 180463 180463 180463 180463 180463 180463 180463


3020475


Vèn vay ®Çu t­ 30543 31520 33189 34671 0 0


129924


Tæng 


37116 47265 61543 80157 62665 83813 109777 141581 180463 180463 180463 180463 180463 180463 180463 180463 180463 180463 180463 180463 180463 180463


T¨ng dßng chi


Vèn  ®Çu t­ 35573 35573 35573 35573 0 0


142290


Chi phÝ mua ®iÖn 5151 12335 22203 35605 49025 65614 85981 110931 141436 141436 141436 141436 141436 141436 141436 141436 141436 141436 141436 141436 141436 141436


2366948


Chi phÝ O&M 1245 2490 3735 4980 4980 4980 4980 4980 4980 4980 4980 4980 4980 4980 4980 4980 4980 4980 4980 4980 4980 4980


102093


Tr¶ gèc, l·i vèn vay 0 3407 6941 11255 15763 17645 19376 21147 22729 21700 20670 19640 18611 17581 16552 15522 14492 13463 12433 11404 10802 7882


319015


Tr¶ gèc vèn vay 0 0 0 0 0 1882 3830 6042 8354 8354 8354 8354 8354 8354 8354 8354 8354 8354 8354 8354 8782 6834


127613


Tr¶ l·i vèn vay 0 3407 6941 11255 15763 15763 15546 15105 14376 13346 12316 11287 10257 9228 8198 7168 6139 5109 4080 3050 2021 1048


191403


ThuÕ VAT 213 489 849 1316 1744 2255 2873 3619 4521 4521 4521 4521 4521 4521 4521 4521 4521 4521 4521 4521 4521 4521


76654


Tæng chi


42181 54293 69300 88729 71512 90494 113210 140678 173666 172637 171607 170578 169548 168518 167489 166459 165430 164400 163370 162341 161739 158819


3006999


Lîi nhuËn rßng


-5065 -7028 -7758 -8572 -8847 -6681 -3433 903 6797 7826 8856 9885 10915 11945 12974 14004 15033 16063 17093 18122 18724 21644


143399


NPV


-5065 -6268 -6170 -6080 -5596 -3769 -1727 405 2719 2792 2818 2805 2762 2696 2611 2514 2406 2293 2176 2057 1896 1954


231


B 37116 42151 48946 56852 39637 47278 55224 63517 72201 64389 57423 51210 45669 40728 36321 32391 28887 25761 22974 20488 18272 16295


923730


C 42181 48419 55115 62932 45233 51047 56951 63112 69482 61597 54605 48404 42907 38032 33710 29878 26480 23468 20798 18431 16376 14340


923499




Bảng 3. Bản cáo cáo thu nhập


[image: image11.emf]N¨m tµi chÝnh 2012


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033


Tæng


I. HiÖu qu¶ ®iÖn n¨ng


1. §iÖn th­¬ng phÈm (GWh)


35,75 42,15 49,68 58,57 67,35 77 89 102 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118


2172


2. Gi¸ b¸n ®iÖn (®ång/kWh)


1212 1333 1465 1611 1693 1778 1869 1963 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063 2063


1974


3. Doanh thu 


43331 56162 72793 94349 114004 137754 166451 201127 243027 243027 243027 243027 243027 243027 243027 243027 243027 243027 243027 243027 243027 243027


4288341


4. §iÖn nhËn ®Çu nguån


37,52 44,20 52,06 61,33 70,48 81,05 93,21 107,20 123,28 123,28 123,28 123,28 123,28 123,28 123,28 123,28 123,28 123,28 123,28 123,28 123,28 123,28


2273


5. Gi¸ mua ®iÖn ®Çu nguån


909 999 1099 1208 1269 1334 1401 1472 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547


II. C¸c chi phÝ


1.Chi phÝ trùc tiÕp


37166 54352 71634 92765 108136 126774 149294 176507 209388 209388 206366 204855 203343 203343 203343 200615 199251 197887 196197 196197 196197 196197


3639197


1.1. Chi phÝ O & M 


1962,16 3332 4701 6070 6070 6070 6070 6070 6070 6070 6070 6070 6070 6070 6070 6070 6070 6070 5478 5478 5478 5478


122962


 Trung thÕ


613,8075 1228 1841 2455 2455 2455 2455 2455 2455 2455 2455 2455 2455 2455 2455 2455 2455 2455 2455 2455 2455 2455


50332


  H¹ thÕ


755,6125 1511 2267 3022 3022 3022 3022 3022 3022 3022 3022 3022 3022 3022 3022 3022 3022 3022 3022 3022 3022 3022


61960


TS cò


593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 0 0 0 0


10669


1.2. KhÊu hao


1098 6848 9723 12599 12599 12599 12599 12599 12599 12599 9576 8065 6554 6554 6554 3826 2462 1098 0 0 0 0


150547


Chi phÝ khÊu hao trung thÕ


0 2728 4092 5456 5456 5456 5456 5456 5456 5456 5456 5456 5456 5456 5456 2728 1364 0 0 0 0 0


76385


Chi phÝ khÊu hao h¹ thÕ


0 3022 4534 6045 6045 6045 6045 6045 6045 6045 3022 1511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


54404


Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cò


1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098 0 0 0 0


19758


1.3. Chi phÝ mua ®iÖn


34106 44172 57210 74096 89466 108105 130625 157838 190719 190719 190719 190719 190719 190719 190719 190719 190719 190719 190719 190719 190719 190719


3365689


2. ThuÕ VAT


922 1199 1558 2025 2454 2965 3583 4329 5231 5231 5231 5231 5231 5231 5231 5231 5231 5231 5231 5231 5231 5231


92265


3. Chi phÝ tµi chÝnh tr¶ l·i vay


0 3407 6941 11255 15763 15763 15546 15105 14376 13346 12316 11287 10257 9228 8198 7168 6139 5109 4080 3050 2021 1048


191403


4. Tæng chi phÝ


38089 58958 80133 106046 126352 145501 168423 195941 228995 227965 223913 221372 218831 217802 216772 213015 210621 208227 205507 204478 203448 202476


3922865


5. Lîi nhuËn tr­íc thuÕ


5242 -2796 -7340 -11697 -12348 -7748 -1972 5186 14032 15061 19113 21654 24195 25225 26254 30012 32406 34799 37519 38549 39578 40551


365476


6. ThuÕ thu nhËp


1311 0 0 0 0 0 0 1297 3508 3765 4778 5414 6049 6306 6564 7503 8101 8700 9380 9637 9895 10138


102344


7. Lîi nhuËn rßng


3932 -2796 -7340 -11697 -12348 -7748 -1972 3890 10524 11296 14335 16241 18146 18919 19691 22509 24304 26099 28139 28912 29684 30413


263132


8.Gi¸ thµnh b×nh qu©n (®/kwh)


1039 1370 1582 1776 1840 1840 1850 1870 1899 1890 1856 1835 1813 1804 1795 1764 1743 1723 1700 1691 1682 1674


1764




Bảng 3. Bảng nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn


[image: image12.emf]N¨m tµi chÝnh


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033


Tæng


I.C¸c nguån vèn 


1. Sè d­ n¨m tr­íc


0 0 0 0 0 250 3219 10016 20462 35231 50773 66330 82282 98629 115748 133638 151619 170032 188875 208661 229219 250121


1. Vèn tù cã 


5029 4052 2383 902 250 4851 10626 16488 23123 23895 23911 24306 24700 25472 26244 26335 26766 27197 28139 28912 29684 30413


413679


1.1. Thu nhËp rßng


3932 -2796 -7340 -11697 -12348 -7748 -1972 3890 10524 11296 14335 16241 18146 18919 19691 22509 24304 26099 28139 28912 29684 30413


263132


1.2. KhÊu hao c¬ b¶n 


1098 6848 9723 12599 12599 12599 12599 12599 12599 12599 9576 8065 6554 6554 6554 3826 2462 1098 0 0 0 0


150547


2. Tæng vèn vay


30543 31520 33189 34671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


129924


3. Tæng c¸c nguån vèn


35573 35573 35573 35573 250 5101 13846 26505 43585 59126 74684 90636 106982 124101 141992 159973 178385 197229 217015 237573 258903 280534


2358710


II. Sö dông c¸c nguån vèn 


1. §Çu t­ hµng n¨m


35573 35573 35573 35573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


142290


2. Tr¶ nî vèn vay hµng n¨m


0 0 0 0 0 1882 3830 6042 8354 8354 8354 8354 8354 8354 8354 8354 8354 8354 8354 8354 8782 6834


127613


3. TiÒn d­ cßn l¹i


0 0 0 0 250 3219 10016 20462 35231 50773 66330 82282 98629 115748 133638 151619 170032 188875 208661 229219 250121 273700


2088807


4 Tæng vèn sö dông vµ tiÒn d­


35573 35573 35573 35573 250 5101 13846 26505 43585 59126 74684 90636 106982 124101 141992 159973 178385 197229 217015 237573 258903 280534


2358710


5. Møc sinh lîi


7,2% -3,4% -6,7% -8,9% -10,4% -7,3% -2,1% 4,8% 15,3% 20,1% 30,8% 42,1% 56,7% 74,4% 104,3% 149,5% 192,9% 226,9% 244,7% 251,4% 258,1% 264,4%


22,9%
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